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•	依照符合您的电视机型号的挂壁式支架所提供的使
用指南。安装此电视机需具备专门技能，特别是在
鉴定墙壁支撑电视机重量的强度。

•	对于处置不当或安装不妥造成的损害，Sony 将不
负责任。

•	只有合格的服务人员方可执行挂壁安装。
•	为了安全起见，强烈建议您使用 Sony 附件，
包括：
—	 挂壁式支架 SU-WL850
—	 挂壁式支架 SU-WL450

•	在安装挂壁式支架时，请使用挂壁式支架随附的专
用固定螺丝。从挂壁式支架和电视机后盖之间的接
触面到专用固定螺丝末端的设计如图所示。 
由于挂壁式支架的不同，专用固定螺丝的直径与长
度会有所不同。 
如不使用专用固定螺丝，可能会造成内部损坏及电
视机掉落等。

•	在您准备好安装台式底座之前，务必将未使用的
螺丝和台式底座放在安全的地方。确保螺丝远离
小龄儿童。

*1	仅针对有限的地区/国家/型号。

故障排除故障排除

对于诸如下列问题的一般故障排除：黑屏、没有声
音、图像停顿、电视机没有反应或网络丢失，按下列
步骤操作。

1	 按下遥控器上的电源按钮约五秒，重启电视机。
电视机将重启。若电视机没有恢复，尝试拔下交
流电源线，然后按电视机上的电源按钮，再松开
此按钮。等待两分钟，然后插入交流电源线。 
或者按电视机上的电源按钮约 40 秒，直到电视机
关闭。

2	 请参阅下方所示的帮助菜单。

3	 将电视机连接到互联网并进行软件更新。Sony 建
议您随时更新电视机软件。软件更新会提供新功
能和性能改进。

4	 请访问 Sony 支持网站（相关信息位于提供的安
全文档的末尾）。

电视机接入电源时，即使按下遥控器或电视机上电视机接入电源时，即使按下遥控器或电视机上
的电源按钮，也可能在一段时间内无法打开。的电源按钮，也可能在一段时间内无法打开。
初始化系统需要时间。请等待约一分钟，然后再操
作。

遥控器不工作。遥控器不工作。
•	检查遥控器上的绝缘片是否已取下。
•	给遥控器充电，并确认遥控器已通过蓝牙®连接。

忘记视听年龄限制的密码。忘记视听年龄限制的密码。
•	输入 PIN 码 9999，然后输入新的 PIN 码。

观看电视机时屏幕变暗。观看电视机时屏幕变暗。
•	如果整个图像或部分图像保持静止，屏幕亮度将逐
渐降低，以防图像残留。这并非电视机故障。

担心图像残留。担心图像残留。
如果同一图像反复显示或显示较长时间，可能会发生
图像残留。为了减少图像残留，建议您通过按遥控器
或电视机上的电源按钮正常关闭电视机。

注意注意
•	请仅在图像残留尤为明显时执行面板刷新。避免
一年执行多次面板刷新，因为可能影响面板的使
用寿命。

•	包含标识和明亮颜色（包括白色）的图像容易引起
图像残留。请避免长时间显示上述类型的图像，否
则可能发生图像残留。

显示 [面板刷新未完成…] 信息。显示 [面板刷新未完成…] 信息。
在面板刷新期间发生以下情况时：1) 打开电视机，
或 2) 断开交流电源线，面板刷新程序将无法完成。
面板刷新期间，请避免以上两种情况。

有关更多信息，请参考帮助指南。
按遥控器上的 （输入选择），
然后选择 [帮助]。若 [帮助] 不
存在，请选择 [编辑] 并添加 [帮
助]。

规格规格

系统系统
面板系统
OLED（有机发光二极管）面板

电视系统
模拟：B/G、I、D/K、M
数字：DVB-T/DVB-T2

彩色制式
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

频道覆盖范围
模拟：UHF/VHF/有线
数字：UHF/VHF

声音输出*1（W）
K-77XR80：13 + 13 + 10 + 10 + 10
K-65XR80 / 55XR80：10 + 10 + 10 + 10 + 10

无线技术
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 协议
蓝牙® 版本 5.3

输入/输出插孔输入/输出插孔
天线/电缆
RF 输入用 75 欧姆外接端子

S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 和 4 支持 120 Hz

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
双声道线性 PCM：48 kHz 16 比特、Dolby 
Audio、DTS

USB 1/2
USB 1（USB 2.0，500 mA），USB 2（USB 3.2  
Gen 1，900 mA）

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

电源和其他电源和其他
电源要求
K-77XR80：110 V - 240 V 交流电，50/60 Hz
K-65XR80 / 55XR80：220 V - 240 V 交流
电，50/60 Hz

能源效率等级*2

（仅限约旦）
K-77XR80：A+
K-65XR80：A+
K-55XR80：A

屏幕尺寸（对角线测量）（约）（英寸/cm）
K-77XR80：77 / 194.7
K-65XR80：65 / 163.9
K-55XR80：55 / 138.8

消耗功率
显示于电视的背面

消耗功率*2

[标准] 模式时（W）
（仅限约旦）
K-77XR80：152
K-65XR80：118
K-55XR80：100

年能量损耗*2（kWh/年）
（仅限约旦）*3

K-77XR80：211
K-65XR80：164
K-55XR80：139

待机功耗*2*4*5（W）
约旦/阿联酋/埃及/沙特阿拉伯：0.50、其他：0.5

显示器分辨率（水平 × 垂直）（点）
3 840 × 2 160

额定输出
500 mA（对应 USB 1），900 mA（对应 USB 2）

其他其他
操作温度
0 ºC - 40 ºC

运行环境湿度
10 % - 80 % 相对湿度（非冷凝）

遥控器充电温度
5 ºC - 40 ºC

选购附件
挂壁式支架：SU-WL850，SU-WL450
摄像机和麦克风组件: CMU-BC1

*1	省电模式除外。
*2	本信息适用于欧盟和相关规定基于欧盟能源标签

规定的其他国家。
*3	每年的能量损耗（kWh）是基于电视机运行 365 天

且每天运作 4 小时计算的。实际能量损耗将视如
何使用电视机而定。

*4	在电视机完成必要的内部程序后，会达到指定的
待机功率。

*5	当电视机连接至网络时将增加待机消耗功率。

注意注意
•	选购附件的供应视国家/区域/电视机型号/存货
而定。

•	设计和规格如有变更，恕不另行通知。
•	使用 Google 助理时，可能需要订阅服务和应用程
序，并可能新增适用的条款、条件和/或费用。

•	当启用内置麦克风时，由于内置麦克风始终在收
音，因此功耗会增加。

•	请访问 Sony 网站了解产品规格的详细信息。

商标信息商标信息
•	Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, 
and the double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Manufactured under license from Dolby 
Laboratories.Confidential unpublished works.
Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All 
rights reserved.

•	Gracenote、Gracenote 标志和标示语以及 
“Powered by Gracenote” 标志是 Gracenote, 
Inc. 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

•	Manufactured under license from IMAX 
Corporation. IMAX® is a registered trademark 
of IMAX Corporation in the United States and/
or other countries. For DTS patents, see 
http://patents.dts.com. Manufactured under 
license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the 
DTS, DTS:X logos are registered trademarks or 
trademarks of DTS, Inc. in the United States 
and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL 
RIGHTS RESERVED. 

•	TUXERA 是 Tuxera Inc. 在美国和其他国家的注
册商标。

•	USB Type-C®和USB-C®是USB开发者论坛（USB 
Implementers Forum）的注册商标。

VN

Lưu ý
•	Phần hướng dẫn “Lắp TV lên tường” nằm trong 

sách hướng dẫn sử dụng TV này.
•	Đọc tài liệu an toàn đi kèm để biết thêm các thông 

tin về an toàn.

Vị trí của nhãn định danh
Nhãn dành cho Số Model của TV và giá trị định mức 
Nguồn Điện được đặt ở phía sau TV. Bạn có thể tìm 
thấy các nhãn này bằng cách tháo nắp đầu cuối.

Lắp TV lên tường

Sử dụng Giá đỡ Treo tường tùy chọn 
(SU-WL850 hoặc SU-WL450)*1 (không được 
cung cấp)
Với khách hàng:
Vì lí do an toàn và bảo vệ sản phẩm, Sony khuyến 
nghị công tác lắp đặt TV phải do đại lý của Sony hoặc 
nhà thầu được cấp phép thực hiện. Không cố gắng 
tự lắp đặt sản phẩm.

Với các Đại lý và Nhà thầu của Sony:
Tập trung chú ý đến vấn đề an toàn trong khi lắp đặt, 
bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra sản phẩm này.

Thông tin lắp Giá đỡ Treo tường
Để biết hướng dẫn lắp đặt Giá đỡ Treo tường, vui 
lòng xem Thông tin Lắp đặt (Giá đỡ Treo tường) trên 
trang sản phẩm dành cho model TV của bạn.  
https://www.sony-asia.com/support
•	Làm theo hướng dẫn cung cấp kèm theo loại Giá 

đỡ Treo tường dành cho mẫu thiết bị của bạn. Cần 
có đủ chuyên môn để lắp đặt TV này, đặc biệt là 
để xác định sức bền chịu được trọng lượng TV 
của tường.

•	Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng 
hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc 
lắp đặt không đúng chuẩn gây ra.

•	Chỉ nhân viên bảo hành đủ khả năng mới được 
thực hiện việc lắp đặt TV lên tường.

•	Vì lý do an toàn, chúng tôi đặc biệt khuyến cáo 
bạn nên sử dụng các phụ kiện của Sony khi lắp 
đặt, bao gồm:
—	 Giá đỡ Treo tường SU-WL850
—	 Giá đỡ Treo tường SU-WL450

•	Đảm bảo sử dụng vít được cung cấp kèm theo 
Giá đỡ Treo tường khi gắn Giá đỡ Treo tường vào 
TV. Vít đi kèm được thiết kế như chỉ định trong 
hình minh họa khi đo từ bề mặt gắn của Giá đỡ 
Treo tường.  
Đường kính và chiều dài của vít thay đổi tuỳ thuộc 
vào kiểu Giá đỡ Treo tường.  
Lắp vít không được cung cấp bởi nhà sản xuất 
có thể dẫn đến hư hỏng bên trong TV hoặc làm 
rơi TV, v.v.

•	Đảm bảo cất giữ các vít chưa được sử dụng và bệ 
để bàn ở nơi an toàn cho đến khi sẵn sàng lắp bệ 
để bàn. Để vít tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ.

*1	Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model.

Xử lý sự cố

Thực hiện các bước sau để xử lý sự cố cơ bản đối 
với các trục trặc như: màn hình trắng, mất âm thanh, 
hình ảnh bị treo, TV không phản ứng hoặc mạng bị 
mất.
1	 Khởi động lại TV bằng cách ấn nút nguồn trên 

điều khiển từ xa trong khoảng năm giây. TV sẽ 
khởi động lại. Nếu TV không khởi động lại, hãy 
thử rút dây nguồn AC sau đó nhấn nút nguồn trên 
TV và nhả nó ra. Đợi hai phút và cắm dây nguồn 
AC.  
Hoặc, nhấn nút nguồn trên TV trong khoảng 
40 giây cho đến khi TV tắt.

2	 Tham khảo menu Trợ giúp bên dưới.
3	 Kết nối TV với internet và cập nhật phần mềm. 

Sony khuyến nghị bạn luôn cập nhật phần mềm 
TV. Các bản cập nhật phần mềm mang đến tính 
năng mới và nâng cao hiệu suất hoạt động của 
TV.

4	 Tham khảo trang web hỗ trợ của Sony (thông tin 
được cung cấp ở phần cuối của tài liệu an toàn 
này).

Khi bạn rút phích cắm TV, TV có thể không 
bật lên trong giây lát ngay cả khi bạn nhấn 
nút nguồn trên điều khiển từ xa hoặc TV.
Cần thời gian để khởi chạy hệ thống. Hãy đợi khoảng 
một phút, sau đó bật lại.

Điều khiển từ xa không hoạt động.
•	Kiểm tra xem tấm cách điện đã được lấy khỏi điều 

khiển từ xa chưa.
•	‌Sạc điều khiển từ xa và xác nhận rằng điều khiển 

từ xa đã được kết nối qua Bluetooth®.

Bị quên mật khẩu khóa của cha mẹ.
•	Nhập 9999 để có mã PIN và nhập mã PIN mới.

Màn hình sẽ tối hơn trong khi xem TV.
•	Nếu toàn bộ hình ảnh hoặc một phần của hình ảnh 

vẫn ở trạng thái tĩnh, độ sáng màn hình sẽ giảm 
dần để ngăn chặn lưu ảnh. Đây không phải là sự cố 
với TV.

Bạn lo ngại về hiện tượng lưu ảnh.
Nếu một hình ảnh được hiển thị liên tục hoặc trong 
thời gian dài, hiện tượng lưu ảnh có thể xảy ra. 
Chúng tôi khuyên bạn nên tắt TV bình thường bằng 
cách nhấn nút nguồn trên điều khiển từ xa hoặc trên 
TV để giảm lưu ảnh.

Lưu ý
•	Chỉ thực hiện Làm mới màn ảnh khi hiện tượng 

lưu ảnh rất dễ nhận thấy. Tránh thực hiện Làm mới 
màn ảnh nhiều lần trong một năm vì có thể ảnh 
hưởng đến thời hạn sử dụng của màn hình.

•	Những hình ảnh có logo và màu sáng (kể cả trắng) 
dễ gây ra lưu ảnh. Hãy tránh hiển thị những loại 
hình ảnh này trong thời gian dài, nếu không hiện 
tượng lưu ảnh có thể xảy ra.

Thông báo [Chưa hoàn tất quá trình làm mới 
màn ảnh…] được hiển thị.
Nếu i) bạn bật TV, hoặc ii) bạn tháo dây nguồn AC 
trong khi Làm mới màn ảnh, thì quá trình này sẽ 
không được hoàn tất. Vui lòng tránh hai điều kiện 
trên trong quá trình Làm mới màn ảnh.

Để biết thêm thông tin, tham khảo 
Hướng dẫn Trợ giúp.
Nhấn  (Chọn ngõ vào) trên 
điều khiển từ xa và chọn [Trợ 
giúp]. Nếu không có [Trợ giúp], 
hãy chọn [Chỉnh sửa] và thêm 
[Trợ giúp].

Thông số kĩ thuật

Hệ thống
Hệ thống Panel

Màn hình OLED (Điốt phát quang hữu cơ)
Hệ TV

Analog: B/G, I, D/K, M
Kỹ thuật số: DVB-T/DVB-T2

Hệ thống màu
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

Độ phủ kênh
Analog: UHF/VHF/Dây cáp
Kỹ thuật số: UHF/VHF

Ngõ ra âm thanh*1 (W)
K-77XR80: 13 + 13 + 10 + 10 + 10
K-65XR80 / 55XR80: 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Công nghệ không dây
Giao thức IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Phiên bản Bluetooth® 5.3

Chấu cắm ngõ vào/ngõ ra
Ăngten/cáp

Đầu ra 75 ohm cho đầu vào RF
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 3 và 4 hỗ trợ 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

PCM hai kênh tuyến tính: 48 kHz 16 bit, Dolby 
Audio, DTS

USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 
900 mA)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Công suất và những thông số khác
Điện áp sử dụng

K-77XR80: 110 V – 240 V AC, 50/60 Hz
K-65XR80 / 55XR80: 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Mức tiết kiệm năng lượng*2

(Chỉ áp dụng với Jordan)
K-77XR80: A+
K-65XR80: A+
K-55XR80: A

Kích thước màn hình (đo theo đường chéo) (Xấp xỉ) 
(inch/cm)

K-77XR80: 77 / 194,7
K-65XR80: 65 / 163,9
K-55XR80: 55 / 138,8

Điện năng tiêu thụ
Ghi ở phía sau TV

Điện năng tiêu thụ*2

Ở chế độ [Tiêu chuẩn] (W)
(Chỉ áp dụng với Jordan)
K-77XR80: 152
K-65XR80: 118
K-55XR80: 100

Năng lượng tiêu thụ hàng năm*2 (kWh mỗi năm)
(Chỉ áp dụng với Jordan)*3

K-77XR80: 211
K-65XR80: 164
K-55XR80: 139

Điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ*2*4*5 (W)
Jordan/UAE/Ai Cập/Ả Rập Xê Út: 0,50, Các nước 
khác: 0,5

Độ phân giải màn hình (chiều ngang × chiều dọc) 
(điểm)

3 840 × 2 160
Định mức công suất

500 mA (đối với USB 1), 900 mA (đối với USB 2)

Các thông số khác
Nhiệt độ vận hành

0 ºC – 40 ºC
Độ ẩm vận hành

10 % – 80 % RH (không ngưng tụ)
Nhiệt độ sạc điều khiển từ xa

5 ºC – 40 ºC
Phụ kiện tuỳ chọn

Giá đỡ Treo tường: SU-WL850, SU-WL450
Camera tích hợp Micro: CMU-BC1

*1	Trừ khi ở Chế độ Tiết kiệm Điện.
*2	Thông tin này chỉ dành cho EU và các quốc gia 

khác có quy định liên quan dựa theo quy định dán 
nhãn năng lượng của EU.

*3	Năng lượng tiêu thụ theo đơn vị kWh mỗi năm, 
dựa trên điện năng tiêu thụ của TV hoạt động 4 
giờ mỗi ngày trong 365 ngày. Năng lượng tiêu thụ 
thực tế sẽ tùy thuộc vào cách sử dụng TV.

*4	Nguồn điện định mức ở chế độ chờ đạt sau khi TV 
hoàn tất các nội trình cần thiết.

*5	Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ sẽ tăng nếu TV 
có kết nối mạng.

Lưu ý
•	Các phụ kiện tùy chọn có thể đi kèm tùy thuộc vào 

quốc gia/vùng/model TV/kho dự trữ.
•	Thiết kế và thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà 

không cần thông báo.
•	Có thể cần phải đăng ký các dịch vụ và ứng dụng 

và có thể áp dụng các điều khoản, điều kiện và/
hoặc phí bổ sung khi sử dụng Trợ lý Google.

•	Mức tiêu thụ điện năng sẽ tăng lên khi bật MIC tích 
hợp vì bộ phận này sẽ luôn ở trạng thái hoạt động.

•	Truy cập trang web của Sony để biết thêm thông tin 
về thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Thông tin thương hiệu
•	Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, 

and the double-D symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. Manufactured 
under license from Dolby Laboratories. Confidential 
unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby 
Laboratories. All rights reserved.

•	Gracenote, logo và tiêu đề quảng cáo của 
Gracenote, logo “Powered by Gracenote” là các 
thương hiệu đã được đăng ký hoặc thương hiệu 
của Gracenote, Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc 
gia khác.

•	Manufactured under license from IMAX 
Corporation. IMAX® is a registered trademark of 
IMAX Corporation in the United States and/or other 
countries. For DTS patents, see  
http://patents.dts.com. Manufactured under license 
from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X 
logos are registered trademarks or trademarks of 
DTS, Inc. in the United States and other countries. 
© 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. 

•	TUXERA là thương hiệu đã đăng ký của Tuxera 
Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

•	USB Type-C® và USB-C® là nhãn hiệu đã đăng ký 
của USB Implementers Forum.
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Remarque
•	Les instructions relatives à l’ « Installation du 

téléviseur au mur » sont incluses dans le mode 
d’emploi du téléviseur.

•	Lisez la documentation de sécurité fournie pour 
plus d’informations de sécurité.

Emplacement de l’étiquette d’identification
Les étiquettes reprenant le numéro de modèle et 
les caractéristiques nominales de l’alimentation du 
téléviseur se trouvent a l’arrière du téléviseur. Vous 
les trouverez en retirant le cache des bornes.

Installation du téléviseur au mur

Utilisation du Support de fixation murale en option 
(SU-WL850 ou SU-WL450)*1 (non fourni)

A l’attention des clients :
Pour protéger le produit et pour des raisons de 
sécurité, Sony conseille vivement de confier 
l’installation de votre téléviseur à des revendeurs 
ou des installateurs agréés Sony. N’essayez pas de 
l’installer vous-même.

A l’attention des revendeurs et installateurs 
Sony :
Soyez particulièrement attentif à la sécurité 
pendant l’installation, l’entretien périodique et 
l’examen du produit.

Informations sur l’installation du Support de 
fixation murale
Pour obtenir les instructions de l’installation du 
Support de fixation murale, veuillez vous reporter à 
la section Informations sur l’installation (Support 
de fixation murale) sur la page du produit 
correspondant à votre modèle de téléviseur.  
https://www.sony-asia.com/support
•	Suivez le mode d’emploi fourni avec le Support 

de fixation murale de votre modèle. Une 
certaine expérience est requise pour installer 
ce téléviseur, en particulier pour déterminer la 
résistance du mur qui devra supporter le poids 
du téléviseur.

•	Sony n’est responsable d’aucun dégât 
ou blessure provoqué par une erreur de 
manipulation ou installation incorrecte.

•	L’installation murale du téléviseur doit être 
confiée à un technicien spécialisé.

•	Pour des raisons de sécurité, il est vivement 
recommandé d’utiliser les accessoires Sony, 
notamment :
—	 Support de fixation murale SU-WL850
—	 Support de fixation murale SU-WL450











MIC

*1*2

*3

*2
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The remote control shape, layout, availability 
and function of remote control buttons may vary 
depending on your region/country/TV model/
TV settings.

	  (Power)
TV: Display TV channel list or switch to input.

 (Quick settings): Display Quick Settings.

 (Input select): Display and select the 
input source, etc.

 (Control menu): Display the Control 
menu.

	  /  /  /  / : On screen menu 
navigation and selection.

 (Back)
 (Home)

 (Google Assistant / Microphone): Use 
Google Assistant*4*5 or voice search*5.

	  + / – (Volume)
 (Mute)*6

CH + / – (Channel)
 (Dashboard): Display Dashboard.

 (Guide): Display the digital programme 
guide of TV or TV box*7.

	 App buttons*8

	  (Subtitle setting)

*1	 The remote control backlight will illuminate 
when the light sensor detects the ambient 
light is low. Automatic illumination of the 
backlight can be turned off.

*2	 The remote control is rechargeable. The LED 
indicator will show charging status (red). Use 
the supplied USB Type-C® cable to charge the 
remote control using your own USB AC adapter. 

*3	 The buzzer will emit a sound either when you 
use the remote control finder function or when 
you press the power button on the remote 
control when the battery is low. Refer to the 
online Help Guide for details.

*4	 Only for limited region/country/model/
language.

*5	 Google Assistant or voice search requires an 
Internet connection.

*6	 Accessibility shortcut is available by pressing 
and holding  (Mute).

*7	 [TV box setup] setting is required.
*8	 Installation of the NETFLIX app may be 

required depending on your region/country.
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根据您所在的地区/国家/电视机型号/电视机设定不根据您所在的地区/国家/电视机型号/电视机设定不
同，遥控器的形状、按钮的布局、可用性和功能可能同，遥控器的形状、按钮的布局、可用性和功能可能
有所差异。有所差异。

	 （电源）（电源）

TV：TV：显示电视机频道列表或切换为输入。

（快速设置）：（快速设置）：显示快速设置。

（输入选择）：（输入选择）：显示和选择输入源等。

（控制菜单）：（控制菜单）：显示控制菜单。

	 /  /  /  /  /  /  /  / ：：在屏幕上进行菜单导
航和选择。

（后退）（后退）

（主菜单）（主菜单）

（Google 助理 / 麦克风）：（Google 助理 / 麦克风）：使用 Google 
助理*4*5 或语音搜索*5。

	  + / -（音量）+ / -（音量）

（静音)（静音)**66

CH + / -（频道）CH + / -（频道）

（信息中心）：（信息中心）：显示信息中心。

（指南）：（指南）：显示电视机或有线/卫星接收
盒*7 的数字节目指南。

	应用程序按钮应用程序按钮**88

	 （字幕设置）（字幕设置）

*1	当光传感器检测到环境光线不足时，遥控器背光
灯将亮起。背光灯的自动照明可以关闭。

*2	遥控器可充电。LED 指示灯将显示充电状态（红
色）。使用随附的 USB Type-C® 连接线及您自己
的 USB 交流电源适配器为遥控器充电。

*3	当使用遥控器寻物功能或电池电量不足时按下遥
控器上的电源按钮，则蜂鸣器会发出声音。参阅
在线帮助指南了解详细信息。

*4	仅针对有限的地区/国家/型号/语言。
*5	使用 Google 助理或语音搜索需要网络连接。
*6	按住 （静音）可使用辅助功能快捷方式。
*7	需要设定 [有线/卫星接收盒设置]。
*8	根据您所在的地区/国家的不同，可能需要安装 

NETFLIX 应用。
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Hình dạng điều khiển từ xa, cách bố trí, tính khả 
dụng và chức năng của các nút điều khiển từ xa 
có thể khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực/
quốc gia/mẫu TV/cài đặt TV. 

	  (Nguồn)
TV: Hiển thị danh sách kênh của TV hoặc 
chuyển sang đầu vào.

 (Cài đặt nhanh): Hiển thị Cài đặt nhanh.
 (Chọn ngõ vào): Hiển thị và chọn nguồn 

ngõ vào, v.v.
 (Menu Điều khiển): Hiển thị Menu 

Điều khiển.

	  /  /  /  / : Trên trình đơn màn hình điều 
hướng và lựa chọn.

 (Quay lại)
 (Màn hình chính)

 (Trợ lý Google / Micrô): Sử dụng Trợ lý 
Google*4*5 hoặc tìm kiếm bằng giọng nói*5.

	  + / – (Âm lượng)
 (Tắt tiếng)*6

CH + / – (Kênh)
 (Trang tổng quan): Hiển thị Trang tổng 

quan.

 (Hướng dẫn): Hiển thị hướng dẫn 
chương trình kỹ thuật số của TV hoặc TV box*7.

	 Các nút ứng dụng*8

	  (Cài đặt phụ đề)

*1	 Đèn nền điều khiển từ xa sẽ sáng khi cảm biến 
ánh sáng phát hiện ánh sáng xung quanh thấp. 
Có thể tắt tự động bật sáng đèn nền.

*2	 Điều khiển từ xa có thể sạc lại được. Đèn chỉ báo 
LED sẽ hiển thị trạng thái đang sạc (đỏ). Sử 
dụng cáp USB Type-C® được cung cấp kèm theo 
để sạc điều khiển từ xa bằng Bộ đổi nguồn AC 
kết nối qua cổng USB của bạn. 

*3	 Còi báo sẽ phát ra âm thanh khi bạn sử dụng 
chức năng tìm điều khiển từ xa hoặc khi bạn 
nhấn nút nguồn trên điều khiển từ xa trong 
trường hợp pin yếu. Tham khảo Hướng dẫn Trợ 
giúp trực tuyến để biết thêm chi tiết.

*4	 Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model/
ngôn ngữ.

*5	 Trợ lý Google hoặc tìm kiếm bằng giọng nói cần 
có kết nối Internet.

*6	 Có sẵn phím tắt truy cập bằng cách nhấn và giữ 
 (Tắt tiếng).

*7	 Cần có cài đặt [Cài đặt TV box].
*8	 Có thể cần cài đặt ứng dụng NETFLIX tùy theo 

khu vực/quốc gia của bạn.
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La forme de la télécommande, la disposition, la 
disponibilité et la fonction des touches de la 
télécommande peuvent varier selon votre 
région/pays/modèle de téléviseur/réglages du 
téléviseur. 

	  (Alimentation)
TV : Affiche la liste des chaînes de télévision 
ou commute l’entrée.

 (Paramètres rapides) : Pour afficher les 
Paramètres rapides.

 (Sélection de l’entrée) : Pour afficher et 
sélectionner la source d’entrée, etc.

 (Menu de contrôle) : Affichez le Menu 
de contrôle.

	  /  /  /  /  : Navigation et sélection du 
menu à l’écran.

 (Retour)
 (Accueil)

 (Assistant Google / Microphone) : Utilise 
l’Assistant Google*4*5 ou la recherche vocale*5.

	  + / – (Volume)
 (Coupure du son)*6

CH + / – (Chaîne)
 (Tableau de bord) : Affichage du tableau 

de bord.

 (Guide) : Affiche le guide des programmes 
numériques du téléviseur ou du Décodeur 
Câble/Satellite*7.

	 Touches d’applications*8

	  (Réglage des sous-titres)

*1	 Le rétroéclairage de la télécommande s’allume 
lorsque le capteur de lumière détecte que la 
lumière ambiante est faible. L’allumage 
automatique du rétroéclairage peut être mis 
hors tension.

*2	 La télécommande est rechargeable. Le voyant 
LED indique l’état de charge (rouge). Utiliser le 
câble USB Type-C® fourni pour recharger la 
télécommande à l’aide de votre propre 
adaptateur secteur USB. 

*3	 Le vibreur émet un son soit lorsque vous utilisez 
la fonction de recherche de la télécommande, 
soit lorsque vous appuyez sur la touche 
d’alimentation de la télécommande alors que la 
batterie est faible. Reportez-vous au Guide 
d’aide en ligne pour plus de détails.

*4	 Uniquement pour certaines régions, certains 
pays ou certains modèles et certaines langues.

*5	 L’Assistant Google ou la recherche vocale 
nécessite une connexion à Internet.

*6	 Le raccourci de l’accessibilité est disponible en 
maintenant enfoncé  (Coupure du son).

*7	 Le réglage [Configuration de votre décodeur 
Câble/Satellite] est nécessaire.

*8	 L’installation de l’application NETFLIX peut être 
requise en fonction de votre région/pays.
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Форма, расположение, наличие и функции 
кнопок пульта дистанционного управления 
зависят от региона/страны/модели/
параметров телевизора. 

	  (Питание)
TV: Отобразите список каналов телевизора 
или переключите на вход.

 (Быстрые настройки): Показать меню 
быстрых настроек.

 (выбор источника входного 
сигнала): Служит для отображения и 
выбора источника входного сигнала и т.д.

 (Меню управления): Отображение 
меню управления.

	  /  /  /  / : Навигация и выбор 
пунктов экранного меню.

 (обратно)
 (главный экран)

 (Google Ассистент / микрофон): 
Используйте Google Ассистент*4*5 или 
голосовой поиск*5.

	  + / – (громкость)
 (отключение звука)*6

CH + / – (канал)
 (Панель управления): Отобразить 

Панель управления.

 (руководство): Отобразите 
электронную программу телепередач 
телевизора или ТВ-приставка*7.

	 Кнопки приложения*8

	  (установка субтитров)

*1	 Подсветка пульта ДУ загорится, если 
светочувствительный датчик обнаружит, что 
внешнего освещения недостаточно. 
Автоматическое включение подсветки можно 
отключить.

*2	 В пульте предусмотрена возможность 
зарядки. Во время зарядки на пульте горит 
светодиодный индикатор красного цвета. Для 
зарядки пульта используйте кабель USB 
Type-C®, который входит в комплект поставки. 
Этот кабель необходимо подсоединить к 
адаптеру питания переменного тока с 
USB-разъемом, который не входит в комплект 
поставки. 

*3	 Зуммер издает звук либо при использовании 
функции поиска пульта, либо при нажатии 
кнопки питания на пульте дистанционного 
управления, когда батарея разряжена. Для 
получения подробной информации см. 
интерактивное Справочное руководстве.

*4	 Только для определенных регионов/стран/
моделей/языков.

*5	 Для использования Google Ассистента или 
голосового поиска требуется подключение к 
сети Интернет.

*6	 Быстрый доступ обеспечивается нажатием и 
удержанием кнопки  (отключение звука).

*7	 Требуется настройка [Настройка ТВ-
приставки].

*8	 В определенных регионах/странах может 
потребоваться установка приложения 
NETFLIX.
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รููปทรงของรีีโมทคอนโทรล รููปแบบปุ่่� ม ความพร้้อมใช้้งาน 
และฟังก์์ชัันของปุ่่� มบนรีีโมทคอนโทรลอาจแตกต่่างกัันไป
ตามภููมิิภาค/ประเทศ/รุ่่�นทีีวีี/การตั้้�งค่่าทีีวีี 

	  (พลัังงาน)

TV: แสดงรายการช่่องทีีวีีหรือืสลัับไปยัังอิินพุุต

 (การตั้้�งค่่าเร็ว็): แสดงการตั้้�งค่่าด่่วน

 (เลืือกแหล่่งสััญญาณเข้้า): แสดงผลและเลืือก
แหล่่งสััญญาณเข้้า ฯลฯ

 (เมนููควบคุุม): แสดงเมนููควบคุุม

	  /  /  /  / : การควบคุุมและเลืือกเมนููบนหน้้าจอ

 (ย้้อนกลัับ)

 (หน้้าแรก)

 (Google Assistant / ไมโครโฟน): ใช้้ Google 
Assistant*4*5 หรือื voice search*5

	  + / – (ระดัับเสีียง)

 (ปิิดเสีียง)*6

CH + / – (ช่่อง)

 (แดชบอร์์ด): แสดงแดชบอร์ด์

 (คำำ�แนะนำำ�): แสดงคู่่�มืือโปรแกรมดิิจิิตอลของทีีวีี
หรือืกล่่องเคเบิิล/ดาวเทีียม*7

	 ปุ่่� มแอป*8

	  (การตั้้�งค่่าคำำ�บรรยาย)

*1	 ไฟพื้้�นหลัังของรีโีมทคอนโทรลจะสว่่างข้ึ้�นเมื่่�อเซ็น็เซอร์แ์สง
ตรวจพบว่่าแสงโดยรอบมีีน้้อย สามารถปิิดคุุณสมบััติิการ
เปิิดไฟพื้้�นหลัังโดยอััตโนมััติิได้้

*2	 รีโีมทคอนโทรลสามารถชาร์จ์ไฟได้้ ไฟ LED จะแสดงสถานะ
การชาร์จ์ (สีีแดง) ให้้ใช้้สาย USB Type-C® สำำ�หรับัการชาร์จ์
รีโีมทคอนโทรล โดยใช้้อะแดปเตอร์ ์AC USB ของคุุณเอง 

*3	 เสีียงกริ่่�งจะดัังขึ้้�นหากคุุณใช้้ฟังก์์ชัันค้้นหารีโีมทคอนโทรล
หรือืกดปุ่่� มเปิิด/ปิิดบนรีโีมทคอนโทรลเมื่่�อแบตเตอรี่่�เหลืือ
น้้อย โปรดดููรายละเอีียดจากคู่่�มืือช่่วยเหลืือออนไลน์์

*4	 สำำ�หรับับางภููมิิภาค/ประเทศ/รุ่่� น/ภาษาเท่่านั้้�น
*5	 Google Assistant หรือืฟังก์์ชััน voice search จำำ�เป็็นต้้องมีี

การเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์เ์น็ต็
*6	 สามารถใช้้ทางลััดสํําหรับัการเข้้าถึึงได้้โดยการกด  (ปิิด

เสีียง) ค้้าง
*7	 จํําเป็็นต้้องทํําการตั้้�งค่่า [การตั้้�งค่่ากล่่องเคเบิิล/ดาวเทีียม]
*8	 อาจจำำ�เป็็นต้้องการติิดตั้้�งแอป NETFLIX ตามภููมิิภาค/

ประเทศของคุุณ
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Bentuk remote control, tata letak, ketersediaan, 
dan fungsi tombol-tombol remote control 
mungkin berbeda-beda, tergantung pada 
kawasan/negara/model TV/pengaturan TV Anda. 

	  (Daya)
TV: Tampilkan daftar saluran TV atau beralih ke 
input.

 (Pengaturan Cepat): Menampilkan 
Pengaturan Cepat.

 (Pilih input): Menampilkan dan memilih 
sumber input, dll.

 (Menu kontrol): Menampilkan Menu 
kontrol.

	 TV’s rear cover / 电视机后盖 / Nắp phía sau của TV / Couvercle arrière du téléviseur /  

Задняя крышка телевизора / ฝาครอบด้้านหลัังของทีีวีี / Penutup belakang TV /  
پوشش پشت تلویزیون / الغطاء الخلفي للتلفزيون

	 Wall-Mount Bracket / 挂壁式支架 / Giá đỡ Treo tường / Support de fixation murale / 

Кронштейн для настенной установки / อุุปกรณ์์ยึึดติิดผนััง / Braket Penyangga Dinding /  

پایه نصب دیواری / كتيفة التثبيت الجدارية

(mm) / (мм) / (มม.) / )میلی متر( / )مم(

10 – 12 (mm)

M6

Optional Camera and Microphone Unit (not supplied) Cable Management /  
可选的摄像机和麦克风组件（未提供）电缆管理 /  
Quản lý dây cáp Camera tích hợp Micro tùy chọn (không được cung cấp) /  
Gestion des câbles de la Caméra Microphone en option (non fournis) /  
Органайзер кабеля дополнительного блока Камеры и Микрофона (не входит в комплект) /  

การจััดการสายเคเบิิลอุุปกรณ์์เสริมิชุุดกล้้องและไมโครโฟน (ไม่่ให้้มาด้้วย) /  
Pengelolaan Kabel Unit Kamera dan Mikrofon Opsional (tidak disertakan) /  
  / نظام اختياري لإدارة كبل الكاميرا ووحدة الميكروفون )غير مرفق(
مدیریت کابل دستگاه دوربین و میکروفون اختیاری )ضمیمه نیست(

K-77XR80 / 65XR80

K-55XR80

EN

Note
•	Instructions about “Installing the TV to the Wall” 

are included within this TV’s instruction manual.
•	Read the supplied safety documentation for 

additional safety information.

Location of the identification label
Labels for the TV Model No. and Power Supply rating 
are located on the rear of the TV. They can be found 
by removing the terminal cover.

Installing the TV to the Wall

Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL850 or 
SU-WL450)*1 (not supplied)

To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony 
strongly recommends that installation of your TV be 
performed by Sony dealers or licensed contractors. 
Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:
Provide full attention to safety during the 
installation, periodic maintenance and examination 
of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information
For instructions on Wall-Mount Bracket installation, 
see the Installation Information (Wall-Mount 
Bracket) on the product page for your TV model.  
https://www.sony-asia.com/support
•	Follow the instruction guide provided with the 

Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient 
expertise is required in installing this TV, especially 
to determine the strength of the wall for 
withstanding the TV’s weight.

•	Sony is not liable for any damage or injury caused 
by mishandling or improper installation.

•	Only qualified service personnel should carry out 
wall-mount installations.

•	For safety reasons, it is strongly recommended that 
you use Sony accessories, including:
—	 Wall-Mount Bracket SU-WL850
—	 Wall-Mount Bracket SU-WL450

•	Be sure to use the screws supplied with the 
Wall-Mount Bracket when attaching the Wall-
Mount Bracket to the TV set. The supplied screws 
are designed as indicated by illustration when 
measured from the attaching surface of the Wall-
Mount Bracket. 
The diameter and length of the screws differ 
depending on the Wall-Mount Bracket model. 
Use of screws other than those supplied may 
result in internal damage to the TV set or cause it 
to fall, etc.

•	Be sure to store the unused screws and Table-Top 
Stand in a safe place until you are ready to attach 
the Table-Top Stand. Keep the screws away from 
small children.

*1	 Only for limited region/country/model.

Troubleshooting

General troubleshooting for issues like: black screen, 
no sound, frozen picture, TV does not respond, or 
network is lost, do the following steps.

1	 Restart your TV by pressing the power button on 
the remote control for about five seconds. The TV 
will restart. If the TV does not recover, try 
unplugging the AC power cord (mains lead) then 
press the power button on the TV and release it. 
Wait for two minutes, and plug in the AC power 
cord (mains lead).  
Or, press the power button on the TV for about 
40 seconds until the TV turns off.

2	 Refer to the Help menu shown below.

3	 Connect your TV to the Internet and perform a 
software update. Sony recommends you to keep 
your TV software updated. Software updates 
provide new features and performance 
improvements.

4	 Visit Sony support website (information provided 
at the end of the supplied safety documentation).

When you plug in the TV, the TV may not be 
able to turn on for a while even if you press 
the power button on the remote control or the 
TV.
It takes time to initialize the system. Wait for about 
one minute, then operate it again.

The remote control does not function.
•	Check if the insulating sheet is removed from the 

remote control.
•	Charge the remote control and confirm the remote 

control is connected via Bluetooth®.

The parental lock password has been 
forgotten.
•	Enter 9999 for the PIN and enter the new PIN.

	  /  /  /  / : Navigasi dan pilihan menu 
di layar.

 (Kembali)
 (Beranda)

 (Asisten Google / Mikrofon): Gunakan 
Asisten Google*4*5 atau penelusuran suara*5.

	  + / – (Volume)
 (Diam)*6

CH + / – (Saluran)
 (Dasbor): Menampilkan Dasbor.

 (Panduan): Tampilkan panduan program 
digital TV atau Kotak kabel/satelit*7.

	 Tombol aplikasi*8

	  (Pengaturan subtitel)

*1	 Lampu latar remote control akan menyala jika 
sensor cahaya mendeteksi cahaya sekitar redup. 
Penerangan otomatis lampu latar dapat 
dimatikan.

*2	 Remote control dapat diisi ulang. Indikator LED 
akan memperlihatkan status pengisian daya 
(merah). ‌Gunakan kabel USB Type-C® yang 
disediakan untuk mengisi daya remote control 
menggunakan Adaptor arus bolak-balik USB 
Anda sendiri. 

*3	 Bel akan mengeluarkan bunyi ketika Anda 
menggunakan fungsi pencari remote control 
atau ketika Anda menekan tombol daya di 
remote control apabila baterai lemah. Lihat 
Petunjuk Penggunaan online untuk lebih 
jelasnya.

*4	 Hanya untuk kawasan/negara/model/bahasa 
tertentu.

*5	 Asisten Google atau penelusuran suara 
memerlukan koneksi Internet.

*6	 Pintasan aksesibilitas tersedia dengan menekan 
dan menahan tombol  (Diam).

*7	 Pengaturan [Konfigurasi Kotak kabel/satelit] 
diperlukan.

*8	 Aplikasi NETFLIX mungkin harus diinstal, 
tergantung pada kawasan/negara Anda.
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قد يختلف شكل وحدة التحكم عن بعد وتصميمها وإتاحتها ووظيفة أزرارها وفقًا 
للإقليم التابع لك/البلد/طراز التلفزيون/إعدادات التلفزيون. 

	 )تشغيل(
TV: عرض قائمة قنوات التلفزيون او قم بالتبديل الى وضع الادخال.

 )الإعدادات السريعة(: لعرض الإعدادات السريعة.

 )حدد المدخل(: لعرض وتحديد مصدر المدخل الخ.

 )قائمة التحكم(: عرض قائمة التحكم.

: للتنقل خلال القائمة الظاهرة على الشاشة   /  /  /  /  	
وتحديدها.

 )عودة(

 )القائمة الرئيسية(

 )مساعد Google / ميكروفون(: استخدم التطبيق مساعد 
Google‏*4*5 او البحث الصوتي*5.

	 + / – )الصوت(
 )كتم الصوت(*6

The screen becomes darker while watching 
TV.
•	If the whole image or part of the image remains 

still, the screen brightness will be gradually 
reduced to prevent image retention. This is not a 
malfunction of the TV.

You are concerned about image retention.
If the same image is displayed repeatedly or for long 
periods of time, image retention may occur. To 
reduce image retention, we recommend that you 
turn off the TV normally by pressing the power 
button on the remote control or the TV.

Note
•	Perform Panel refresh only when image retention 

is particularly noticeable. Avoid performing Panel 
refresh more than once a year because it may 
affect the usable life of the panel.

•	Images that include logos and bright colours 
(including white) easily cause image retention. 
Avoid displaying these types of images for long 
periods of time, otherwise image retention may 
occur.

The message [Panel refresh did not finish…] is 
displayed.
When i) the TV is turned on or ii) the AC power cord 
(mains lead) is unplugged during the Panel refresh, 
the Panel refresh is not completed. Please avoid the 
above two conditions during the Panel refresh.

For more information, refer to the 
Help Guide.
Press  (Input select) on the 
remote control and select [Help]. If 
[Help] does not exist, select [Edit] 
and add [Help].

Specifications

System
Panel system

OLED (Organic Light Emitting Diode) Panel
TV system

Analogue: B/G, I, D/K, M
Digital: DVB-T/DVB-T2

Colour system
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

Channel coverage
Analogue: UHF/VHF/Cable
Digital: UHF/VHF

Sound output*1 (W)
K-77XR80: 13 + 13 + 10 + 10 + 10
K-65XR80 / 55XR80: 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Wireless technology
Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Version 5.3

Input/Output jacks
Antenna (aerial)/cable

75 ohm external terminal for RF input
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 3 and 4 support 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby 
Audio, DTS

USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1,  
900 mA)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Power and others
Power requirements

K-77XR80: 110 V – 240 V AC, 50/60 Hz
K-65XR80 / 55XR80: 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Energy Efficiency Class*2

(For Jordan only)
K-77XR80: A+
K-65XR80: A+
K-55XR80: A

Screen size (measured diagonally) (Approx.)  
(inches/cm)

K-77XR80: 77 / 194.7
K-65XR80: 65 / 163.9
K-55XR80: 55 / 138.8

Power consumption
Indicated on the rear of the TV

Power consumption*2

In [Standard] mode (W)
(For Jordan only)
K-77XR80: 152
K-65XR80: 118
K-55XR80: 100

Annual energy consumption*2 (kWh per year)
(For Jordan only)*3

K-77XR80: 211
K-65XR80: 164
K-55XR80: 139

Standby power consumption*2*4*5 (W)
Jordan/UAE/Egypt/Saudi Arabia: 0.50, Others: 0.5

CH + / – )قناة(

 )لوحة البيانات(: عرض لوحة البيانات.

 )دليل(: عرض دليل البرنامج الرقمي على التلفزيون او جهاز 
الكابل/القمر الصناعي*7.

أزرار التطبيق*8 	

	 )ضبط العناوين الفرعية للشاشة(

ستضيء الإضاءة الخلفية لوحدة التحكم عن بعُد عندما يكتشف مستشعر *1	
الضوء أن الإضاءة المحيطة منخفضة. يمكن إيقاف الإضاءة التلقائية 

للإضاءة الخلفية.
‌جهاز التحكم عن بعُد قابل لإعادة الشحن. سيضيئ مؤشر LED باللون *2	

)الأحمر( في حالة الشحن. استخدِم كبل ®USB Type-C المُرفق لشحن 
جهاز التحكُّم عن بعُد مع ‌مهايئ التيار المتردد‌ USB الخاص بك. 

‌سيصدر الجرس صوتاً إما عند استخدام وظيفة البحث عن جهاز التحكم *3	
عن بعُد أو عند الضغط على زر الطاقة الموجود على جهاز التحكم عن 

بعُد عندما تكون البطارية منخفضة. راجع دليل المساعدة على الانترنت 
للحصول على تفاصيل.

لمناطق/بلدان/موديلات/لغات محددة فقط.*4	
يتطلب التطبيق مساعد Google او البحث الصوتي اتصالاً بالإنترنت.*5	
 تتوفر ميزة اختصارات الوصول عن طريق الضغط مع الاستمرار على *6	

 )كتم الصوت(.
يتطلب الامرالى ]إعداد جهاز الكابل/القمر الصناعي[.*7	
قد تحتاج إلى تثبيت تطبيق NETFLIX وفقًا لمنطقتك/بلدك.*8	

PR

شکل ظاهری کنترل از راه دور، طرح بندی، امکان دسترسی و عملکرد دکمه های 
روی کنترل از راه دور بسته به منطقه/کشور/مدل تلویزیون/تنظیمات تلویزیون 

ممکن است متفاوت باشد. 

	 )نیرو(
TV: لیست کانال های تلویزیون را باز کنید یا صفحه را به ورودی 

تغییر دهید.

 )تنظیمات سریع(: تنظیمات سریع صفحه نمایش.

 )انتخاب ورودی(: منبع ورودی و غیره را نمایش داده و انتخاب 
کنید.

 )منوی کنترل(: منوی کنترل را نمایش دهید.

: انتخاب و جهت یابی منوی روی صفحه نمایش.  /  /  /  /  	
 )بازگشت(

 )صفحه اصلی(

 )دستیار Google / میکروفن(: از دستیار Google‏*4*5 یا جستجوی 
صوتی*5 استفاده کنید.

	 + / – )میزان صدا(
 )بی صدا(*6

CH + / – )کانال(

 )داشبورد(: داشبورد را نمایش دهید.

 )راهنما(: راهنمای برنامه های دیجیتال تلویزیون یا گیرنده 
ماهواره ای/کابلی*7.

دکمه های برنامه*8 	

	 )تنظیم زیرنویس(

زمانی که حسگر نوری تشخیص دهد که نور محیطی کم است، نور پسزمینه *1	
کنترل از راه دور روشن میشود. روشنایی خودکار نور پس زمینه را میتوان 

خاموش کرد.
کنترل از راه دور قابل شارژ است. نشانگر LED وضعیت شارژ را نشان *2	

می‌دهد )قرمز(. از کابل ®USB Type-C عرضه شده برای شارژ کنترل از 
راه دور با استفاده از ‌آداپتور متناوب‌ USB خودتان استفاده کنید. 

وقتی از عملکرد یابنده کنترل از راه دور استفاده می‌کنید یا زمانی‌که دکمه *3	
روشن/خاموش روی کنترل از راه دور را هنگام پایین بودن شارژ باتری فشار 
می‌دهید، زنگ صدایی پخش می‌کند. برای جزئيات بیشتر به راهنمای کمک 

آنلاین مراجعه کنید.
فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدلها/زبان ها.*4	
ویژگی دستیار Google یا جستجوی صوتی به اتصال اینترنت نیاز دارد.*5	
میانبر قابلیت های دسترسی با فشار دادن و نگه داشتن  )بی صدا( *6	

اجرا می شود.
تنظیمات ]تنظیم گیرنده ماهواره ای/کابلی[ الزامی است.*7	
	8* NETFLIX بسته به منطقه/کشور شما، ممکن است نصب برنامه

الزامی باشد.

Power consumption (in standby with all network 
ports connected)

Less than 5.00 W
Display resolution (horizontal × vertical) (pixels)

3 840 × 2 160
Output rating

500 mA (for USB 1), 900 mA (for USB 2)

Others
Operating temperature

0 ºC – 40 ºC
Operating humidity

10 % – 80 % RH (non-condensing)
Remote control charging temperature

5 ºC – 40 ºC
Optional accessories

Wall-Mount Bracket: SU-WL850, SU-WL450
Camera and Microphone Unit: CMU-BC1

*1	 Except in Power Saving Mode.
*2	This information is for EU and other countries 

whose relevant regulation is based on EU energy 
labelling regulation.

*3	Energy consumption in kWh per year, based 
on the power consumption of the television 
operating 4 hours per day for 365 days. The actual 
energy consumption will depend on how the 
television is used.

*4	Specified standby power is reached after the TV 
finishes necessary internal processes.

*5	Standby power consumption will increase when 
your TV is connected to the network.

Note
•	Optional accessories availability depends on 

countries/region/TV model/stock.
•	Design and specifications are subject to change 

without notice.
•	Subscriptions for services and applications may be 

required and additional terms, conditions and/or 
charges may apply when using Google Assistant.

•	Power consumption will increase when the built-in 
MIC is enabled as it is always listening.

•	To turn on/off Wi-Fi, press  (Quick settings) 
button on the remote control, then select [Settings] 
 [Network and Internet]  [Wi-Fi].

•	Visit Sony website for more information on product 
specifications.

Trademark Information
•	Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, 

and the double-D symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. Manufactured 
under license from Dolby Laboratories. 
Confidential unpublished works. Copyright © 1992-
2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

•	Gracenote, the Gracenote logo and logotype, 
“Powered by Gracenote” logo are either registered 
trademarks or trademarks of Gracenote, Inc. in the 
U.S.A. and/or other countries.

•	Manufactured under license from IMAX 
Corporation. IMAX® is a registered trademark of 
IMAX Corporation in the United States and/or other 
countries. For DTS patents, see http://patents.dts.com.  
Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, 
DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered 
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United 
States and other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL 
RIGHTS RESERVED. 

•	TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in 
the US and other countries.

•	USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks 
of USB Implementers Forum.
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注意注意
•	本电视机使用说明书中包含关于“将电视机安装到墙
壁上”的指示。

•	请阅读提供的安全文档，了解更多安全信息。

识别标签的位置识别标签的位置
电视机型号和电源等级的标签位于电视机背面。可通
过移除端子盖找到它们。

将电视机安装到墙壁上将电视机安装到墙壁上

使用可选的挂壁式支架（SU-WL850 或 SU-WL450)使用可选的挂壁式支架（SU-WL850 或 SU-WL450)*1*1

（未提供）（未提供）

用户须知：用户须知：
考虑到产品保护和安全性，Sony 强烈建议由 Sony 经
销商或经过授权的承包商执行电视机的安装。切勿试
图自行安装。

Sony 经销商和承包商须知：Sony 经销商和承包商须知：
在本产品的安装、定期保养和检查过程中应充分注意
安全性。

挂壁式支架安装信息挂壁式支架安装信息
对于挂壁式支架安装说明，请参阅您的电视机型号的
产品页面上的安装信息（挂壁式支架）。 
https://www.sony-asia.com/support

(mm/мм/มม./میلی متر/مم)*1
(kg/кг/กก./
1*(کیلوگرم/كجم

*1	 (Approx. / 约 / 
Xấp xỉ / Environ / 

Прибл. / ประมาณ / 
Perkiraan / تقريبي / 
ً (تقریبا

   

K-77XR80 1 713 
1 713

984 
984

38 
38

32.3 
32,3

K-65XR80 1 442 
1 442

829 
829

37 
37

22.3 
22,3

K-55XR80 1 223 
1 223

706 
706

37 
37

17.1 
17,1

(mm/мм/มม./میلی متر/مم)*1
(kg/кг/กก./
1*(کیلوگرم/كجم

*1	 (Approx. / 约 / 
Xấp xỉ / Environ / 

Прибл. / ประมาณ / 
Perkiraan / تقريبي / 
ً (تقریبا

 1 2  1 2 

K-77XR80 1 713 
1 713

1 012 
1 012

1 066 
1 066

405 
405

1 258 
1 258

596 
596

34 
34

K-65XR80 1 442 
1 442

855 
855

909 
909

248 
248

1 244 
1 244

584 
584

23.2 
23,2

K-55XR80 1 223 
1 223

732 
732

786 
786

248 
248

1 075 
1 075

584 
584

18 
18

1

1

2

1

1

2

2

2



SONY  K-77XR80 / 65XR80 / 55XR80
[EN, CS, VN, FR, RU, TH, ID, AR, PR]  5-057-733-11(1)

Прочее
Рабочая температура

0 ºC – 40 ºC
Рабочая относительная влажность

10 – 80 % (без конденсации)
Температура пульта во время зарядки

5 ºC – 40 ºC
Дополнительные принадлежности

Кронштейн для настенной установки: 
SU-WL850, SU-WL450
Камера c микрофоном: CMU-BC1

*1	 За исключением режима энергосбережения.
*2	Эта информация предназначена для стран 

ЕС и других стран, в основе соответствующих 
норм которых лежат нормы по энергетической 
маркировке ЕС.

*3	За потребление электроэнергии в кВт-ч за 
год принято энергопотребление телевизора, 
работающего 4 часа в день в течение 365 дней. 
Фактическое энергопотребление будет 
напрямую зависеть от способа использования 
телевизора.

*4	Указанная величина мощности потребления в 
режиме ожидания достигается после того, как 
телевизор выполнит необходимые внутренние 
процессы.

*5	Потребляемая мощность в режиме ожидания 
увеличится при подключении телевизора к 
сети.

Примечание
•	Доступность дополнительных аксессуаров 

зависит от страны/региона/модели 
телевизора/наличия в продаже.

•	Конструкция и технические характеристики 
могут быть изменены без уведомления.

•	Могут потребоваться подписки для служб 
и приложений, а также применяться 
дополнительные положения, условия и/
или тарифы оплаты при пользовании Google 
Ассистентом.

•	Энергопотребление повышается, так как 
встроенный микрофон всегда выполняет 
прослушивание, когда он включен.

•	Для получения дополнительных сведений о 
технических характеристиках продукта см. 
веб-сайт Sony.

Информация о торговых марках
•	Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, 

and the double-D symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. Manufactured 
under license from Dolby Laboratories. 
Confidential unpublished works. Copyright © 1992-
2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

•	Gracenote, эмблема и логотип Gracenote, а 
также логотип “Powered by Gracenote” являются 
зарегистрированными торговыми марками или 
торговыми марками Gracenote, Inc. в США и/или 
других странах.

•	Manufactured under license from IMAX 
Corporation. IMAX® is a registered trademark of 
IMAX Corporation in the United States and/or other 
countries. For DTS patents, see  
http://patents.dts.com. Manufactured under 
license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, 
DTS:X logos are registered trademarks or 
trademarks of DTS, Inc. in the United States and 
other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS 
RESERVED. 

•	TUXERA является зарегистрированным 
товарным знаком Tuxera Inc. в США и других 
странах.

•	USB Type-C® и USB-C® являются 
зарегистрированными товарными знаками USB 
Implementers Forum.

TH

หมายเหตุุ
•	คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับ “การติิดตั้้�งทีีวีีบนผนััง” รวมอยู่่�ในคู่่�มืือการ

ใช้้งานทีีวีีเล่่มนี้้�
•	โปรดอ่่านเอกสารข้้อมููลความปลอดภััยที่่�ให้้มาด้้วยสํําหรับั

ข้้อมููลความปลอดภััยเพิ่่�มเติิม

ตำำ�แหน่่งของป้้ายแสดงรายละเอีียด
ป้้ายแสดงหมายเลขรุ่่� นและอััตราจ่่ายไฟอยู่่�ในตำำ�แหน่่งด้้านหลััง
ของเครื่่�อง จะพบเมื่่�อถอดฝาครอบขั้้�วออก

การติิดตั้้�งทีีวีีบนผนััง

การใช้้อุุปกรณ์์ยึึดติิดผนัังเสริิม (SU-WL850 หรืือ  
SU-WL450)*1 (ไม่่ให้้มาด้้วย)

สำำ�หรัับลููกค้า:
สำำ�หรับัการป้้องกัันผลิิตภััณฑ์์และเพื่่�อความปลอดภััย Sony ขอ
แนะนำำ�ว่่าการติิดตั้้�งทีีวีีของท่่านควรดำำ�เนิินการโดยตััวแทน
จำำ�หน่่าย Sony และผู้้�รับัติิดตั้้�งที่่�ได้้รับัการแต่่งตั้้�ง ห้้ามทำำ�การติิด
ตั้้�งด้้วยตนเอง

สำำ�หรัับตััวแทนจำำ�หน่่าย Sony และผู้้�รัับติิดตั้้�ง:
ควรให้้ความสำำ�คััญกัับความปลอดภััยมากที่่�สุุดในระหว่่าง
การติิดตั้้�ง, การบำำ�รุุงรักัษาตามระยะเวลา และการตรวจสอบ
ผลิิตภััณฑ์ต์ััวนี้้�

ข้้อมููลการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ยึึดติิดผนััง
สำำ�หรับัคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการติิดอุุปกรณ์์ยึึดติิดผนััง โปรดดูู
ข้้อมููลการติิดตั้้�ง (อุุปกรณ์์ยึึดติิดผนััง) บนหน้้าผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรับั
รุ่่� นทีีวีีของคุุณ  
https://www.sony-asia.com/support
•	ปฏิิบััติิตามคู่่�มืือการใช้้งานที่่�ให้้มากัับอุุปกรณ์์ยึึดติิดผนัังสำำ�หรับั

รุ่่� นของคุุณ การติิดตั้้�งทีีวีีต้้องอาศััยความชำำ�นาญเป็็นพิิเศษ 
โดยเฉพาะการกำำ�หนดความแข็ง็แรงของผนัังว่่าสามารถรับันํ้้�า
หนัักของทีีวีีได้้

•	Sony จะไม่่รับัผิิดชอบต่่อความเสีียหายหรือืการบาดเจ็บ็ที่่�เกิิด
ขึ้้�นจากการทำำ�งานผิิดพลาดหรือืการติิดตั้้�งที่่�ไม่่ถููกต้้อง

•	การติิดตั้้�งเข้้ากัับผนัังต้้องกระทำำ�โดยพนัักงานบริกิารที่่�ผ่่าน
การรับัรองเท่่านั้้�น

•	เพื่่�อความปลอดภััยขอแนะนำำ�ให้้ท่่านใช้้อุุปกรณ์์เสริมิของ Sony 
ซึ่่�งประกอบด้้วย:
—	 อุุปกรณ์์ยึึดติิดผนััง SU-WL850
—	 อุุปกรณ์์ยึึดติิดผนััง SU-WL450

•	เมื่่�อจะติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ยึึดติิดผนัังเข้้ากัับเครื่่�องทีีวีีต้้องใช้้สกรููที่่�ให้้
มาพร้อ้มกัับอุุปกรณ์์ยึึดติิดผนััง สกรููที่่�ให้้มานั้้�นถููกกำำ�หนดไว้้ดััง
ที่่�แสดงในรููปเมื่่�อวััดจากผิิวด้้านหน้้าของอุุปกรณ์์ยึึดติิดผนััง  
เส้้นผ่่านศููนย์์กลางและความยาวของสกรููจะแตกต่่างกัันไป ทั้้�งนี้้�
ขึ้้�นอยู่่�กัับรุ่่� นของอุุปกรณ์์ยึึดติิดผนััง  
การใช้้สกรููอื่่�นนอกเหนืือจากที่่�ให้้มา อาจทำำ�ให้้ภายในเครื่่�องทีีวีี
ชำำ�รุุดหรือืทำำ�ให้้ทีีวีีหล่่นลงมา เป็็นต้้น

•	โปรดเก็บ็สกรููที่่�ไม่่ได้้ใช้้และแป้้นรองแบบตั้้�งโต๊๊ะไว้้ในที่่�ที่่�
ปลอดภััยจนกว่่าท่่านจะพร้อ้มติิดตั้้�งแป้้นรองแบบตั้้�งโต๊๊ะ เก็บ็
สกรููให้้พ้้นมืือเด็ก็เล็ก็

*1	 สำำ�หรับับางภููมิิภาค/ประเทศ/รุ่่� นเท่่านั้้�น

การแก้้ไขปัญหา

การแก้้ไขปัญหาทั่่�วไปสำำ�หรับักรณีีดัังต่่อไปนี้้�: จอดำำ�, ไม่่มีีเสีียง, 
ภาพไม่่เคลื่่�อนไหว, ทีีวีีไม่่ตอบสนอง, หรือืเครือืข่่ายหายไป ควร
ปฏิบิััติิตามขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�

1	 รีสีตาร์ท์ทีีวีีโดยกดปุ่่� มเปิิด/ปิิดที่่�รีโีมทคอนโทรลค้้างไว้้
ประมาณห้้าวิินาทีี ทีีวีีจะรีสีตาร์ท์ หากทีีวีีไม่่กลัับสู่่�สภาวะปกติิ 
ให้้ลองถอดสายไฟ AC (สายไฟหลััก) แล้้วกดปุ่่� มเปิิด/ปิิดที่่�ทีีวีี
แล้้วปล่่อย รอสองนาทีีแล้้วจึึงเสีียบสายไฟ AC (สายไฟหลััก)  
หรือืกดปุ่่� มเปิิด/ปิิดที่่�ทีีวีีค้้างไว้้ประมาณ 40 วิินาทีีจนทีีวีปิีิด

2	 โปรดดููเมนููวิิธีีใช้้ที่่�แสดงด้้านล่่าง

3	 ต่่อทีีวีีเข้้ากัับอิินเตอร์เ์น็ต็แล้้วจึึงทำำ�การอััพเดทซอฟท์์แวร์ ์
Sony แนะนำำ�ให้้คุุณอััพเดทซอฟท์์แวร์ท์ีีวีีของคุุณอยู่่�เสมอ 
การอััพเดทซอฟท์์แวร์จ์ะเป็็นการปรับัปรุุงคุุณสมบััติิใหม่่ๆ
และช่่วยให้้ประสิิทธิภาพการทำำ�งานดีีขึ้้�น

4	 โปรดไปที่่�เว็บ็ไซต์์ของ Sony (สามารถดููข้้อมููลได้้ที่่�ส่่วนท้้าย
ของเอกสารความปลอดภััยที่่�ให้้มาด้้วย)

เมื่่�อเสีียบปลั๊๊�กทีีวีี ท่่านจะไม่่สามารถเปิิดทีวีีได้้พััก
หนึ่่�งแม้้ว่่าจะ กดปุ่่� มเปิิด/ปิิดที่่�รีีโมทคอนโทรลหรืือที่่�
ทีีวีีก็ต็าม
การเริ่่�มต้้นระบบต้้องใช้้เวลา โปรดรอประมาณ 1 นาทีี แล้้วจึึง
ใช้้งานอีีกครั้้�งีี

รีีโมทคอนโทรลไม่่ทำำ�งาน
•	ตรวจสอบว่่าได้้ถอดแผ่่นฉนวนออกจากรีโีมทคอนโทรลแล้้ว

หรือืไม่่
•	ชาร์จ์รีโีมทคอนโทรลและยืืนยัันว่่ารีโีมทคอนโทรลเชื่่�อมต่่อ

ผ่่าน Bluetooth®

ลืืมรหัสผ่่านสํําหรัับการกํําหนดอายุุผู้้�รัับชม
•	ป้้อนรหััส PIN เป็็น 9999 แล้้วป้อนรหััส PIN ใหม่่

หน้้าจอมืืดลงในระหว่่างรัับชมทีีวีี
•	หากภาพทั้้�งหมดหรือืบางส่่วนยัังคงอยู่่�กัับที่่� ความสว่่างของ

หน้้าจอจะค่่อยๆ ลดลงเพื่่�อป้้องกัันภาพค้้าง ซึ่่�งไม่่ใช่่อาการ
ผิิดปกติิของทีีวีี

ท่่านมีีความกัังวลเกี่่�ยวกัับภาพค้้าง
หากภาพเดิิมปรากฏขึ้้�นซํ้้�าๆ หรือืแสดงเป็็นเวลานานอาจทำำ�ให้้
เกิิด อาการภาพค้้าง เพื่่�อลดอาการภาพค้้าง ขอแนะนำำ�ให้้ท่่านปิิด
ทีีวีีตาม ปกติิโดยการกดปุ่่� มเปิิด/ปิิดบนรีโีมทคอนโทรลหรือืทีีวีี

หมายเหตุุ
•	ทำำ�การรีเีฟรชจอภาพเมื่่�อสัังเกตเห็น็ภาพค้้างอย่่างชััดเจน ไม่่

ควรรีเีฟรชจอภาพเกิินปีีละครั้้�งเนื่่�องจากอาจส่่งผลต่ออายุุการ
ใช้้งานของจอภาพ

•	รููปภาพที่่�มีีโลโก้้และสีีสว่่าง (รวมถึึงสีีขาว) จะทำำ�ให้้เกิิดภาพค้้าง
ได้้ง่่าย หลีีกเลี่่�ยงการแสดงรููปภาพเหล่่านี้้�เป็็นเวลานาน มิิฉะนั้้�น
อาจเกิิดภาพค้้างได้้

ข้้อความ [การรีเฟรชจอภาพไม่่เสร็จ็สิ้้�น …] ปรากฏขึ้้�น
การรีเีฟรชจอภาพจะไม่่สมบููรณ์์ในกรณีีที่่� i) ทีีวีีเปิิดอยู่่� หรือื  
ii) ไม่่มีีการเสีียบปลั๊๊�กสายไฟ AC ในระหว่่างปรับัรีเีฟรชจอภาพ 
โปรดหลีีกเลี่่�ยงสองเงื่่�อนไขดัังกล่่าวข้้างต้้นขณะทำำ�การรีเีฟรช
จอภาพ

หากต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดอ้้างอิิง
จากคู่่�มืือช่่วยเหลืือ
กด  (เลืือกแหล่่งสััญญาณเข้้า) บน
รีโีมทคอนโทรลและเลืือก [ช่่วยเหลืือ] หาก
ไม่่พบ [ช่่วยเหลืือ] ให้้เลืือก [แก้้ไข] และ
เพิ่่�ม [ช่่วยเหลืือ]

ข้้อมููลจำำ�เพาะ

ระบบ
ระบบแผงหน้้าจอ

หน้้าจอ OLED (Organic Light Emitting Diode)
ระบบทีีวีี

อนาล็อ็ก: B/G, I, D/K, M
ดิิจิิตอล: DVB-T/DVB-T2

ระบบสีี
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

ช่่องสััญญาณที่่�รับัได้้
อนาล็อ็ก: UHF/VHF/สายสััญญาณ
ดิิจิิตอล: UHF/VHF

เสีียงออก*1 (วััตต์์)
K-77XR80: 13 + 13 + 10 + 10 + 10
K-65XR80 / 55XR80: 10 + 10 + 10 + 10 + 10

เทคโนโลยีีไร้ส้าย
โพรโตคอล IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® เวอร์ช์ััน 5.3

ช่่องต่่อสััญญาณเข้้า/ออก
สายอากาศ/สายสััญญาณ

ช่่องต่่อภายนอก 75 โอห์์ม สำำ�หรับัสััญญาณเข้้า RF
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 3 และ 4 สามารถรองรับัได้้ 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

PCM เชิิงเส้้นสองช่่องเสีียง: 48 kHz 16 บิิต, Dolby Audio, DTS
USB 1/2

USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

พลัังงานและอื่่�นๆ
ความต้้องการพลัังงาน

K-77XR80: 110 V – 240 V AC, 50/60 Hz
K-65XR80 / 55XR80: 220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

ระดัับประสิิทธิิภาพพลัังงาน*2

(สำำ�หรับัจอร์แ์ดนเท่่านั้้�น)
K-77XR80: A+
K-65XR80: A+
K-55XR80: A

ขนาดหน้้าจอ (วััดแนวทแยงมุุม) (ประมาณ) (นิ้้�ว/ซม.)
K-77XR80: 77 / 194.7
K-65XR80: 65 / 163.9
K-55XR80: 55 / 138.8

ความสิ้้�นเปลืืองพลัังงาน
ระบุุไว้้ที่่�ด้้านหลัังของทีีวีี

ความสิ้้�นเปลืืองพลัังงาน*2

ในโหมด [ปกติิ] (วััตต์์)
(สำำ�หรับัจอร์แ์ดนเท่่านั้้�น)
K-77XR80: 152
K-65XR80: 118
K-55XR80: 100

ความสิ้้�นเปลืือง พลัังงานต่่อปีี*2 (kWh ต่่อปีี)
(สำำ�หรับัจอร์แ์ดนเท่่านั้้�น)*3

K-77XR80: 211
K-65XR80: 164
K-55XR80: 139

ความสิ้้�นเปลืืองพลัังงานขณะอยู่่�ในโหมดพร้อ้มใช้้งาน*2*4*5 
(วััตต์์)

จอร์แ์ดน/UAE/อีียิิปต์์/ซาอุุดีีอาระเบีีย: 0.50, อื่่�นๆ: 0.5
ความละเอีียดหน้้าจอ (แนวนอน × แนวตั้้�ง) (จุุดภาพ)

3 840 × 2 160
อััตรากำำ�ลัังขัับ

500 mA (สำำ�หรับั USB 1), 900 mA (สำำ�หรับั USB 2)

อื่่�นๆ
อุุณหภููมิิใช้้งาน

0 ºC – 40 ºC
ความชื้้�นในการทำำ�งาน

10 % – 80 % RH (ไม่่มีีการควบแน่่น)
อุุณหภููมิิการชาร์จ์รีโีมทคอนโทรล

5 ºC – 40 ºC
อุุปกรณ์์เสริมิ

อุุปกรณ์์ยึึดติิดผนััง: SU-WL850, SU-WL450
ชุุดกล้้องและไมโครโฟน: CMU-BC1

*1	 ยกเว้้นกรณีีอยู่่�ในโหมดประหยััดพลัังงาน
*2	 ข้้อมููลนี้้�ใช้้สำำ�หรับัสหภาพยุุโรปและประเทศอื่่�นที่่�ใช้้กฏ

หมายที่่�เกี่่�ยวข้้องตามกฏหมายการติิดฉลากพลัังงานของ
สหภาพยุุโรป

*3	 ความสิ้้�นเปลืืองพลัังงานในหน่่วย kWh ต่่อปีี คำำ�นวณจาก
ความสิ้้�นเปลืืองพลัังงานเมื่่�อใช้้งานโทรทััศน์์ 4 ชั่่�วโมงต่่อวััน
เป็็นเวลา 365 วััน ความสิ้้�นเปลืืองพลัังงานที่่�แท้้จริงิจะขึ้้�นอยู่่�
กัับการใช้้โทรทััศน์์

*4	 กำำ�ลัังไฟในโหมดพร้อ้มใช้้งานถึึงค่่าที่่�ระบุุหลัังจากทีีวีีทำำ�
กระบวนการภายในที่่�จำำ�เป็็นเสร็จ็สิ้้�นแล้้ว

*5	 ความสิ้้�นเปลืืองพลัังงานในโหมดพร้อ้มใช้้งานจะเพิ่่�มขึ้้�นขณะ
ทีีวีีเชื่่�อมต่่อกัับเครือืข่่าย

หมายเหตุุ
•	อุุปกรณ์์เสริมิที่่�สามารถหาซื้้�อได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับประเทศ/ภููมิิภาค/รุ่่� น

ทีีวีี/การมีีสิินค้้าในคลััง
•	แบบและข้้อมููลจำำ�เพาะอาจเปลี่่�ยนแปลงได้้โดยไม่่แจ้้งให้้ทราบ

ล่่วงหน้้า
•	อาจต้้องสมััครรับับริกิารและสมััครใช้้งานแอปพลิิเคชััน และ

อาจมีีข้้อกํําหนด เงื่่�อนไข และ/หรือืค่่าบริกิารเพิ่่�มเติิมเมื่่�อใช้้
งาน Google Assistant

•	การสิ้้�นเปลืืองพลัังงานจะเพิ่่�มมากขึ้้�นหากมีีการเปิิดใช้้งาน MIC 
ในตััวเนื่่�องจากจะคอยฟังอยู่่�ตลอดเวลา

•	โปรดดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับข้้อมููลจำำ�เพาะของผลิิตภััณฑ์์ได้้ที่่�
เว็บ็ไซต์ของ Sony

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเครื่่�องหมายการค้้า
•	Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the 

double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories 
Licensing Corporation. Manufactured under license 
from Dolby Laboratories. Confidential unpublished 
works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All 
rights reserved.

•	Gracenote, โลโก้้ Gracenote และ logotype, โลโก้้ “Powered 
by Gracenote” เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียนหรือื
เครื่่�องหมายการค้้าของ Gracenote, Inc. ในสหรัฐัอเมริกิาและ/
หรือืในประเทศอื่่�นๆ

•	Manufactured under license from IMAX Corporation. 
IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation 
in the United States and/or other countries. For DTS 
patents, see http://patents.dts.com. Manufactured 
under license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, 
DTS:X logos are registered trademarks or trademarks 
of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 
2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. 

•	TUXERA เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียนของ Tuxera Inc. 
ในสหรัฐัอเมริกิาและประเทศอื่่�นๆ

•	USB Type-C® และ USB-C® เป็็นเครื่่�องหมายการค้้าจดทะเบีียน
ของ USB Implementers Forum

ID

Catatan
•	Petunjuk untuk "Pemasangan TV di Dinding" 

disediakan di dalam petunjuk penggunaan TV ini.
•	Baca dokumen keselamatan yang disertakan 

untuk informasi keselamatan tambahan.

Lokasi label identifikasi
Label untuk No. Model TV dan rating Catu Daya ada 
di bagian belakang TV. Ini dapat ditemukan dengan 
melepas penutup terminal.

Pemasangan TV di Dinding

Menggunakan Braket Penyangga Dinding opsional 
(SU-WL850 atau SU-WL450)*1 (tidak disertakan)

Untuk konsumen:
Untuk perlindungan terhadap produk dan alasan 
keamanan, Sony sangat merekomendasikan 
pemasangan TV dilakukan oleh dealer Sony atau 
kontraktor berlisensi. Jangan menempatkan sendiri.

Untuk dealer Sony dan kontraktor:
Berikan perhatian khusus pada keamanan saat 
melakukan pemasangan, perawatan periodik dan 
pemeriksaan produk ini.

Informasi Pemasangan Braket Penyangga 
Dinding
Untuk petunjuk mengenai pemasangan Braket 
Penyangga Dinding, lihat Informasi Pemasangan 
(Braket Penyangga Dinding) di halaman produk 
untuk model TV Anda.  
https://www.sony-asia.com/support
•	Ikuti panduan petunjuk yang diberikan bersama 

dengan Braket Penyangga Dinding untuk model 
Anda. Keahlian yang cukup diperlukan dalam 
pemasangan TV ini, terutama untuk menentukan 
kekuatan dinding dalam menahan berat TV.

•	Sony tidak bertanggung jawab atas segala 
kerusakan atau cedera yang disebabkan karena 
penanganan yang tidak benar atau akibat instalasi 
yang tidak tepat.

•	Hanya personil yang memenuhi kualifikasi yang 
boleh melakukan pemasangan di dinding.

•	Untuk alasan keselamatan, kami sangat 
menyarankan Anda menggunakan aksesori Sony, 
termasuk:
—	 Braket Penyangga Dinding SU-WL850
—	 Braket Penyangga Dinding SU-WL450

•	Pastikan Anda menggunakan sekrup yang 
disertakan dengan Braket Penyangga Dinding 
ketika memasang Braket Penyangga Dinding 
ke TV. Sekrup yang disertakan dirancang seperti 
yang ditunjukkan oleh ilustrasi ketika diukur dari 
permukaan pemasangan Braket Penyangga 
Dinding.  
Diameter dan panjang sekrup berbeda-beda 
tergantung pada model Braket Penyangga 
Dinding.  
Penggunaan sekrup yang lain daripada yang 
disertakan dapat mengakibatkan kerusakan 
internal pada TV atau menyebabkan TV terjatuh, 
dll.

•	Pastikan untuk menyimpan sekrup yang tidak 
digunakan dan Penyangga di Atas Meja di tempat 
yang aman sampai Anda siap untuk memasang 
Penyangga di Atas Meja. Jauhkan sekrup dari 
anak kecil.

*1	 Hanya untuk kawasan/negara/model tertentu.

Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah umum untuk masalah seperti: 
layar gelap, tidak ada suara, gambar yang 
membeku, TV tidak merespon, atau jaringan hilang, 
lakukan langkah-langkah berikut.

1	 Mulai ulang TV Anda dengan menekan tombol 
daya pada remote control selama sekitar lima 
detik. TV akan dimulai ulang. Jika TV tidak pulih, 
coba cabut kabel daya listrik (kabel listrik) 
kemudian tekan tombol daya pada TV lalu 
lepaskan. Tunggu dua menit, lalu colokkan kabel 
daya listrik (kabel listrik).  
Atau, tekan tombol daya pada TV selama sekitar 
40 detik sampai TV mati.

2	 Lihat menu Bantuan yang ditunjukkan di bawah 
ini.

3	 Hubungkan TV ke Internet dan lakukan 
pembaruan perangkat lunak. Sony menyarankan 
agar Anda memperbarui perangkat lunak TV 
Anda secara berkala. Pembaruan perangkat 
lunak menyediakan fitur baru dan peningkatan 
kinerja.

4	 Kunjungi situs web dukungan Sony (informasi 
diberikan pada bagian akhir dokumentasi 
keselamatan yang disertakan pada perangkat 
ini).

Saat Anda mencolokkan kabel TV, TV 
mungkin tidak menyala beberapa saat 
meskipun Anda menekan tombol daya pada 
remote control atau TV.
Perlu waktu untuk memulai sistem. Tunggulah 
sekitar satu menit, lalu nyalakan lagi.

Remote tidak berfungsi.
•	Periksa apakah lembaran pengisolasi dilepas dari 

remote control.
•	Isi daya remote control dan pastikan remote 

control terhubung lewat Bluetooth®.

Lupa kata sandi kunci orang tua.
•	Masukkan 9999 untuk PIN lalu masukkan PIN yang 

baru.

Layar menjadi lebih gelap saat menonton TV.
•	Jika seluruh gambar atau sebagian dari gambar 

tetap sama, tingkat kecerahan layar akan 
dikurangi secara bertahap untuk mencegah 
retensi gambar. Hal ini tidak menandakan 
kerusakan TV.

Anda khawatir tentang retensi gambar.
Jika gambar yang sama ditampilkan berulang kali 
atau untuk jangka waktu yang lama, retensi gambar 
bisa terjadi. Untuk mengurangi retensi gambar, 
kami merekomendasikan agar Anda mematikan TV 
secara normal dengan menekan tombol daya pada 
remote control atau TV.

Catatan
•	Lakukan Penyegaran panel hanya jika retensi 

gambar terlihat dengan cukup jelas. Hindari 
melakukan Penyegaran panel lebih dari sekali 
dalam setahun karena bisa memengaruhi usia 
pakai panel.

•	Gambar yang mencakup logo dan warna-warna 
cerah (termasuk putih) bisa menyebabkan retensi 
gambar dengan mudah. Hindari menampilkan 
jenis gambar tersebut dalam jangka waktu yang 
lama. Bila tidak, retensi gambar bisa terjadi.

Pesan [Penyegaran panel tidak selesai…] 
ditampilkan.
Ketika i) TV dinyalakan atau ii) kabel daya listrik 
(kabel listrik) dicabut selama Penyegaran panel 
sedang berlangsung, Penyegaran panel tidak bisa 
selesai. Hindari kedua kondisi di atas selama 
Penyegaran panel.

Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Petunjuk Penggunaan.
Tekan  (Pilih input) di remote 
control dan pilih [Bantuan]. Jika 
tidak ada [Bantuan], pilih [Edit] 
dan tambahkan [Bantuan].

Spesifikasi

Sistem
Sistem panel

Panel OLED (Diode Cahaya Organik / Organic Light 
Emitting Diode)

Sistem TV
Analog: B/G, I, D/K, M
Digital: DVB-T/DVB-T2

Sistem warna
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

Cakupan saluran
Analog: UHF/VHF/Kabel
Digital: UHF/VHF

Keluaran suara*1 (Watt)
K-77XR80: 13 + 13 + 10 + 10 + 10
K-65XR80 / 55XR80: 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Teknologi nirkabel
Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Versi 5.3

Jack Input/Output
Antena/kabel

Terminal eksternal 75 ohm untuk input RF
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

‌HDMI IN 3 dan 4 mendukung 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Dua saluran linear PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, 
DTS

USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 
900 mA)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Listrik dan lain-lain
Kebutuhan listrik

K-77XR80: 110 Volt – 240 Volt AC, 50/60 Hz
K-65XR80 / 55XR80: 220 Volt – 240 Volt AC, 
50/60 Hz

Kelas Hemat Energi*2

(Untuk Yordania saja)
K-77XR80: A+
K-65XR80: A+
K-55XR80: A

Ukuran layar (diukur diagonal) (Perkiraan) (inci/cm)
K-77XR80: 77 / 194,7
K-65XR80: 65 / 163,9
K-55XR80: 55 / 138,8

Konsumsi daya
Terdapat di bagian belakang TV

Konsumsi daya*2

Dalam mode [Standar] (Watt)
(Untuk Yordania saja)
K-77XR80: 152
K-65XR80: 118
K-55XR80: 100

Konsumsi energi tahunan*2 (kWh per tahun)
(Untuk Yordania saja)*3

K-77XR80: 211
K-65XR80: 164
K-55XR80: 139

Konsumsi daya saat siaga*2*4*5 (Watt)
Yordania/UEA/Mesir/Arab Saudi: 0,50, Lain-lain: 
0,5

Resolusi layar (horisontal × vertikal) (titik)
3 840 × 2 160

Rating Output
500 mA (untuk USB 1), 900 mA (untuk USB 2)

Lain-lain
Suhu pengoperasian

0 ºC – 40 ºC
Kelembapan pengoperasian

10 % – 80 % RH (non-kondensasi)
Suhu pengisian daya remote control

5 ºC – 40 ºC
Aksesoris opsional

Braket Penyangga Dinding: SU-WL850, SU-WL450
Unit Kamera dan Mikrofon: CMU-BC1

*1	 Kecuali dalam Mode Hemat Daya.
*2	Informasi ini untuk UE dan negara lain yang 

peraturan terkaitnya berdasarkan peraturan 
pelabelan energi UE.

*3	Konsumsi energi dalam satuan kWh per tahun, 
berdasarkan konsumsi daya televisi yang 
beroperasi 4 jam per hari selama 365 hari. 
Konsumsi energi yang sesungguhnya akan 
bergantung pada cara penggunaan televisi.

*4	Daya siaga yang disebutkan diperoleh setelah 
TV selesai melakukan proses internal yang 
diperlukan.

*5	Konsumsi daya siaga akan meningkat ketika TV 
Anda disambungkan ke jaringan.

Catatan
•	Aksesoris opsional hanya tersedia tergantung 

pada negara/daerah/model TV/stock.
•	Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu.
•	Mungkin perlu berlangganan layanan dan aplikasi 

serta dapat dikenai syarat, ketentuan, dan/atau 
biaya tambahan saat menggunakan Asisten 
Google.

•	Konsumsi daya akan meningkat bila MIC 
bawaan diaktifkan karena selalu dalam kondisi 
mendengarkan.

•	Buka situs web Sony untuk informasi 
selengkapnya tentang spesifikasi produk.

Informasi merek dagang
•	Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, 

and the double-D symbol are trademarks of Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. Manufactured 
under license from Dolby Laboratories. 
Confidential unpublished works. Copyright © 1992-
2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

•	Gracenote, logo dan jenis logo Gracenote, serta 
logo "Powered by Gracenote" adalah merek 
dagang terdaftar atau merek dagang dari 
Gracenote, Inc. di AS dan/atau negara lainnya.

•	Manufactured under license from IMAX 
Corporation. IMAX® is a registered trademark of 
IMAX Corporation in the United States and/or other 
countries. For DTS patents, see  
http://patents.dts.com. Manufactured under 
license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, 
DTS:X logos are registered trademarks or 
trademarks of DTS, Inc. in the United States and 
other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS 
RESERVED. 

•	TUXERA adalah merek dagang terdaftar dari 
Tuxera Inc. di AS dan negara lainnya.

•	USB Type-C® dan USB-C® adalah merek dagang 
terdaftar dari USB Implementers Forum.

Untuk alamat jaringan purna jual, silakan 
menghubungi Customer Information Center di : 
(Kode Area) 1500 323.

Diimport oleh:

PT SONY INDONESIA
Gedung Wisma GKBI Lt. 23 Suite 2301
Jl. Jend Sudirman No. 28 Tanah Abang,  
Jakarta Pusat
DKI Jakarta Raya - 10210

https://www.sony.co.id
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ملاحظة
تعليمات عن » تركيب التلفزيون في الجدار « مدرجة داخل دليل التعليمات 	•

الخاص بالتلفزيون.
اقرأ وثائق السلامة المرفقة للحصول على معلومات السلامة الاضافية.	•

موقع بطاقة التعريف
البطاقات الخاصة برقم موديل التلفزيون ويقع تصنيف مصدر الطاقة خلف جهاز 

التلفزيون. يمكن العثور عليها عن طريق إزالة الغطاء الطرفي.

تركيب التلفزيون في الجدار

 استخدام كتيفة التثبيت الجدارية الاختيارية )SU-WL850 أو
SU-WL450(*1 )غير مرفق(

بالنسبة للعملاء:
لحماية المنتج وأسباب السلامة، توصي Sony بشدة أن يتولى تركيب التلفزيون 

بائعي Sony أو المقاولين المرخص لهم. لا تحاول تركيبه بنفسك.

موزعو Sony ومتعهدوها:
توفير الاهتمام الكامل بالسلامة خلال التركيب، والصيانة الدورية، وفحص المنتج.

معلومات تركيب كتيفة التثبيت الجدارية
للحصول على تعليمات عن تركيب كتيفة التثبيت الجدارية، راجع معلومات 

التركيب )لكتيفة التثبيت الجدارية( على صفحة المنتج الخاصة بموديل التلفاز. 
https://www.sony-asia.com/support

اتبع دليل التعليمات المُرفق مع كتيفة التثبيت الجدارية. يلزم توفر قدر كافٍ 	•
من الخبرة للتمكن من تركيب التلفزيون، خاصة فيما يتعلق بقدرة الحائط على 

تحمل وزن التلفزيون.
لا تتحمل Sony مسؤولية أية أضرار أو إصابات تحدث نتيجة لسوء التعامل أو 	•

التركيب غير الصحيح.
لا ينفذ تركيبات التثبيت الجدارية سوى أفراد الخدمة المؤهلين.	•
لأسباب أمنية، يوصى بشدة استخدام إكسسوارات Sony، التي تتضمن:	•

—	 SU-WL850 كتيفة التثبيت الجدارية
—	 SU-WL450 كتيفة التثبيت الجدارية

تأكد من استخدام البراغي المرفقة بكتيفة التثبيت الجدارية عند ربط كتيفة 	•
التثبيت الجدارية بجهاز التلفزيون. يأتي تصميم البراغي المرفقة كما هو موضح 

 بالرسم التوضيحي، عند قياسها من السطح المرفق لكتيفة التثبيت الجدارية. 
 يختلف قطر وطول البراغي اعتمادًا على موديل كتيفة التثبيت الجدارية. 

إن استخدام براغي أخرى خلافاً لتلك المرفقة بالجهاز قد يحُدِث تلف داخلي 
لجهاز التلفزيون أو يسبب سقوطه أو تداعيات أخرى.

يلزم التأكد من تخزين البراغي والحامل الأفقي غير المستخدمين في مكان 	•
آمن إلى حين احتياجك لتوصيل التلفزيون بالحامل. عليك بإبقاء البراغي بعيدًا 

عن متناول الأطفال.

لمناطق/بلدان/موديلات محددة فقط.*1	

تحري الخلل وإصلاحه

لتحري الخلل وإصلاحه بوجه عام لمشكلات مثل: ظهور شاشة سوداء أو عدم 
صدور صوت أو تجمد الصورة أو عدم استجابة التلفزيون أو فقد الشبكة، اتبع 

الخطوات التالية.

أعد تشغيل جهاز التلفزيون لديك عن طريق الضغط على زر التشغيل 1	
الموجود في وحدة التحكم عن بعُد لمدة خمس ثوان تقريبا. سيقوم 

التلفزيون بإعادة التشغيل. إذا لم يتم تشغيل التلفزيون، فجربّ فصل سلك 
التيار المتردد )الموصل الرئيسي( ثم اضغط على زر الطاقة الموجود على 

التلفزيون وقم بتحريره. انتظر لمدة دقيقتين وقم بتوصيل سلك التيار المتردد 
 )الموصل الرئيسي(. 

أو اضغط على زر الطاقة في التلفزيون لمدة 40 ثانية تقريباً حتى يتوقف 
تشغيل التلفزيون.

راجع قائمة المساعدة كما هو موضح أدناه.2	

صِل التلفزيون بالإنترنت وحدّث البرنامج. تنصحك شركة Sony بالتحديث 3	
الدائم لبرامج تلفزيونك. حيث توفر تحديثات البرامج ميزات جديدة 

وتحسينات للأداء.

تفضّل بزيارة موقع دعم Sony )المعلومات متاحة في نهاية وثائق السلامة 4	
المرفقة(.

عند توصيل التلفزيون بالكهرباء، قد لا يعمل التلفزيون لفترة من الوقت 
حتى عند الضغط على زر التشغيل الموجود في وحدة التحكم عن بعد 

أو التلفزيون.
قد تستغرق تهيئة النظام بعض الوقت. انتظر حوالي دقيقة واحدة، ثم شغله 

مرة أخرى.

لا تعمل وحدة التحكم عن بعد.
‌تحقق من إزالة الغلاف العازل عن جهاز التحكم عن بعُد.	•
•	.Bluetooth® اشحن جهاز التحكم عن بعُد وتأكد من توصيله عبر خاصية

نسيت كلمة مرور قفل الوالدين.
قم بإدخال الرقم 9999 لرمز التعريف الشخصي PIN وقم بادخال رمز التعريف 	•

الشخصي PIN الجديد.

تغمق الشاشة عند مشاهدة التلفزيون.
إذا ظلت الصورة كلها أو جزء منها ثابتاً، فإن درجة سطوع الشاشة ستقل تدريجيًا 	•

تفادياً لحدوث استبقاء الصورة. ولا يمثل هذا الأمر خللاً في التلفزيون.

يساورك قلق بشأن استبقاء الصورة.
إذا عرضت الصورة نفسها بشكل متكرر أو لفترة زمنية طويلة، فربما يحدث 

استبقاء الصورة. للحد من استبقاء الصورة، ننصحك بإيقاف التلفزيون كالمعتاد 
بالضغط على زر التشغيل بوحدة التحكم عن بعد أو بالتلفزيون.

ملاحظة
قم بإجراء تحديث اللوحة عندما يكون الاحتفاظ باللوحة ملحوظاً جدًا. تجنب 	•

إجراء تحديث اللوحة أكثر من مرة واحدة سنوياً حيث قد يؤثر ذلك على العمر 
الافتراضي للوحة.

يمكن للصور التي بها وشعارات وألوان ساطعة )بما في ذلك الأبيض( أن تسبب 	•
استبقاء الصورة بسهولة. ولا تعرض أنواع الصور هذه لفترات زمنية طويلة تفادياً 

لاحتمالية حدوث استبقاء الصورة.

تظهر الرسالة ]لم يتم إنهاء تحديث اللوحة…[.
عند 1( تشغيل التلفزيون، أو 2( فصل سلك التيار المتردد )الموصل الرئيسي(، أثناء 
تحديث اللوحة، فإن تحديث اللوحة لن يكتمل. يرجى تجنب الحالتان المذكورتان 

أعلاه أثناء تحديث اللوحة.

لمزيد من المعلومات، راجع دليل المساعدة.
اضغط على الزر  )حدد المدخل( على 

وحدة التحكم عن بعد واختر ]المساعدة[. إذا كان 
]المساعدة[ غير موجود، فحدد ]تحرير[ ثم أضف 

]المساعدة[.

المواصفات الفنية

النظام
نظام اللوحة )الشاشة(

)OLED( لوحة الصمامات الثنائية العضوية المشعة للضوء
نظام التلفزيون

M ‏،D/K ‏،I ‏،B/G :تماثلي
DVB-T2/DVB-T :رقمي

نظام الألوان
NTSC4.43/NTSC3.58/SECAM/PAL

تغطية القنوات
تماثلي: UHF‏/VHF/كابل

VHF/UHF :رقمي
خرج الصوت*1 )واط(

10 + 10 + 10 + 13 + 13 :K-77XR80
10 + 10 + 10 + 10 + 10 :K-65XR80 / 55XR80

التقنية اللاسلكية
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax بروتوكول

Bluetooth® 5.3 إصدار

قوابس الإدخال/الإخراج
كبل/الهوائي )الإريال(

RF الطرف الخارجي 75 أوم الخاص بمدخل
S-CENTER SPEAKER IN

(HDMI IN 3 eARC/ARC) HDMI IN 1/2/3/4
يدعم مدخل HDMI IN 3 و 4 تردد حتى 120 هرتز

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 اثنان من خط القناة، تعديل كود النبضة PCM: 48 كيلوهرتز 16 بتات،

DTS ،‏Dolby Audio
USB 1/2

)900 mA ،USB 3.2 Gen 1( USB 2 ،)500 mA ،USB 2.0( USB 1
)10BASE-T/100BASE-TX( LAN

الطاقة وغيرها
متطلبات الطاقة

K-77XR80: 110 فولت – 240 فولت بالتيار المتردد، 60/50 هرتز
K-65XR80 / 55XR80: 220 فولت – 240 فولت بالتيار المتردد، 60/50 هرتز

فئة الكفاءة في استهلاك الطاقة*2
)للأردن فقط(

A+ :K-77XR80
A+ :K-65XR80

A :K-55XR80
مقاس الشاشة )مقاس قطرياً( )تقريبي( )بوصة/سم(

194.7 / 77 :K-77XR80
163.9 / 65 :K-65XR80
138.8 / 55 :K-55XR80

استهلاك القدرة الكهربائية
مشار إليها خلف التلفزيون

استهلاك القدرة الكهربائية*2
في الوضع ]قياسي[ )واط(

)للأردن فقط(
152 :K-77XR80
118 :K-65XR80
100 :K-55XR80

استهلاك الطاقة السنوي*2 )كيلو وات في الساعة سنوياً(
)للأردن فقط(*3

211 :K-77XR80
164 :K-65XR80
139 :K-55XR80

استهلاك الطاقة الاحتياطية*2*4*5 )واط(
الأردن/الإمارات العربية المتحدة/مصر/المملكة العربية السعودية: 0.50، 

أخرى: 0.5
استهلاك القدرة الكهربائية )في وضع الاستعداد مع كون جميع منافذ الشبكة 

متصلة(
أقل من 5.00 واط

دقة شاشة العرض )أفقي × عمودي( )البيكسلات(
2 160 × 3 840

معدل الخرج
)USB 2 لـ( 900 mA ،)‏USB 1 500 )لـ mA

أخرى
درجة حرارة التشغيل

º 0م – º 40م
الرطوبة التشغيلية

% 10 – % 80 رطوبة نسبية )غير مكثِّفة(
درجة حرارة شحن جهاز التحكم عن بعُد

º 5م – º 40م
ملحقات اختيارية

SU-WL450 ،SU-WL850 :كتيفة التثبيت الجدارية
CMU-BC1 :الكاميرا ووحدة الميكروفون

باستثناء وضع توفير الطاقة.*1	
المعلومات موجهة لبلدان الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان التي يعتمد *2	

نظامها ذو الصلة على لوائح وضع علامات الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي.
يحُسب استهلاك الطاقة بالكيلو وات في الساعة سنوياً بناءً على استهلاك *3	

طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات يوميًا لمدة 365 يومًا. يعتمد الاستهلاك 
الفعلي للطاقة على كيفية استخدام التلفزيون.

يتم الحصول على الطاقة الاحتياطية المحددة بعد أن ينُهي التلفزيون *4	
العمليات الداخلية اللازمة.

يزداد استهلاك الطاقة الاحتياطية عندما يتصل التلفزيون بالشبكة.*5	

ملاحظة
يعتمد توافر الملحقات الاختيارية على البلدان/الإقليم/موديل التلفزيون/	•

المخزون.
يخضع التصميم والمواصفات الفنية للتغيير دون إخطار.	•
 قد يتطلب الامر الى اشتراكات الخدمات والتطبيقات، وقد يتم تطبيق احكام 	•

.Google و/او شروط و/او اجور اضافية عند استخدام التطبيق مساعد
سيزداد استهلاك الطاقة عند تمكين الميكرفون المدمج نظراً لأنه يصغى دائمًا.	•
لإطفاء/تشغيل Wi-Fi، اضغط زر  )الإعدادات السريعة( في وحدة التحكم 	•

.[Wi-Fi]  ]الشبكة والإنترنت[  ]عن بعُد، ثم اختر ]الإعدادات
تفضّل بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة Sony لمزيد من المعلومات عن 	•

مواصفات المنتج.

معلومات عن العلامات التجارية
•	 Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the

 double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories
 Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby

 Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 
© 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

تعد Gracenote وشعار Gracenote ونوع الشعار وشعار 	•
"Powered by Gracenote" إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية 

لشركة Gracenote, Inc.‎ في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.
•	 Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is

 a registered trademark of IMAX Corporation in the United States
 and/or other countries. For DTS patents, see 

 http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
 DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks

 or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other
 countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

‏TUXERA هي علامة تجارية مسجلة تابعة لشركة Tuxera Inc.‎، ويقع مقرها 	•
في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

®USB Type-C و ®USB-C هي علامات تجارية مسجلة لشركة 	•
USB Implementers Forum.

PR

نکته
دستورالعمل های مربوط به "نصب تلویزیون روی دیوار" در دفترچه 	•

دستورالعمل تلویزیون موجود است.
برای کسب اطلاعات ایمنی بیشتر، اسناد و مدارک ایمنی همراه محصول را 	•

مطالعه فرمایید.

محل برچسب شناسایی
برچسب های مربوط به شماره مدل تلویزیون و درجه بندی منبع برق در پشت 

تلویزیون هستند. با برداشتن پوشش انتهایی می توانید آنها را ببینید.

نصب تلویزیون روی دیوار

 1*)SU-WL450 یا SU-WL850( استفاده از پایه نصب دیواری اختیاری
)ضمیمه نیست(

برای مشتریان:
برای محافظت از دستگاه و برای حفظ ایمنی، Sony اکیداً توصیه می کند که 
نصب تلویزیون توسط فروشندگان Sony یا افراد مجاز صورت گیرد. شخصاً از 

نصب دستگاه خودداری کنید.

:Sony برای فروشنده یا پیمانکاران مجاز
در حین نصب، تعمیرات دوره ای و بررسی این دستگاه، دقت کامل داشته باشید.

اطلاعات نصب پایه نصب دیواری
برای دستورات مربوط به نصب پایه نصب دیواری، اطلاعات نصب )پایه نصب 

 دیواری( را در صفحه محصول مربوط به مدل تلویزیون خود ببینید.
https://www.sony-asia.com/support

راهنمای دستورالعمل ارائ هشده با پایه نصب دیواری مربوط به مدل خود را 	•
دنبال کنید. داشتن تخصص کافی برای نصب تلویزیون به خصوص برای تعیین 

استحکام دیوار برای تحمل وزن تلویزیون الزامی است.
در صورت بروز آسیب یا جراحت در نتیجه استفاده نادرست یا نصب نامناسب 	•

Sony مسئول نخواهد بود.
نصب بر روی دیوار فقط باید توسط پرسنل سرویس کار مجرب انجام شود.	•
به دلایل امنیتی، اکیداً توصیه می شود که فقط از لوازم جانبی Sony استفاده 	•

کنید، از جمله:
—	 SU-WL850 پایه نصب دیواری
—	 SU-WL450 پایه نصب دیواری

هنگام نصب پایه نصب دیواری به تلویزیون، حتماً از پیچ های ارائه شده همراه 	•
با پایه نصب دیواری استفاده کنید. پیچ های ارائه شده همانطور که در تصویر 

نشان داده می شود، هنگامی اندازه گیری می شوند که به سطح پایه نصب 
 دیواری وصل باشند. 

 قطر و طول پیچ ها بسته به مدل پایه نصب دیواری، متفاوت است. 
استفاده از پیچ هایی به جز موارد ارائه شده ممکن است باعث صدمه رساندن 
به بخش داخلی تلویزیون شده یا باعث شود که دستگاه بیفتد، یا دیگر موارد.

تا زمانی که برای نصب پایه رو میزی آماده نشدهاید، حتماً پی چهای 	•
استفادهنشده و پایه رو میزی را در یک جای امن نگهداری کنید. پی چها را دور 

از دسترس کودکان نگهداری کنید.

فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدلها.*1	

عیب یابی

برای عیب یابی کلی مانند: صفحه سیاه، بدون صدا، تصویر ثابت، پاسخگو نبودن 
تلویزیون یا قطع شدن اتصال شبکه، مراحل زیر را انجام دهید.

با فشردن کلید خاموش روشن روی کنترل از راه دور به مدت حدود پنج ثانیه، 1	
تلویزیون را راه اندازی مجدد کنید. تلویزیون راه اندازی مجدد خواهد شد. 
اگر تلویزیون بازیابی نمی شود، کابل برق متناوب را از پریز بکشید. سپس 

دکمه روشن/خاموش را روی تلویزیون فشار دهید، و آن را رها کنید. دو 
 دقیقه منتظر بمانید و کابل جریان متناوب را در پریز فرو کنید. 

یا اینکه دکمه روشن/خاموش روی تلویزیون را به مدت 40 ثانیه فشار دهید 
تا تلویزیون خاموش شود.

به منوی راهنمای نشان داده شده در زیر مراجعه کنید.2	

تلویزیون را به اینترنت وصل کنید و نرم افزار را به روز رسانی کنید. 3	
Sony توصیه می کند نرم افزار تلویزیون خود را به روز نگه دارید. به 

روزرسانی های نرم افزار، ویژگی های جدید و بهبودهایی از نظر عملکرد 
ارائه می دهند.

به وب سایت پشتیبانی Sony مراجعه کنید )اطلاعات در انتهای دفترچه 4	
ایمنی ارائه شده است(.

وقتی تلویزیون را به پریز وصل می کنید، ممکن است تلویزیون برای مدتی 
روشن نشود حتی اگر دکمه روشن – خاموش را از روی کنترل از راه دور یا 

تلویزیون فشار دهید.
مدتی طول می کشد تا سیستم راه اندازی شود. یک دقیقه منتظر بمانید و سپس 

دوباره کار کنید.

کنترل از راه دور کار نمی کند.
بررسی کنید آیا ورق عایق از کنترل راه دور برداشته شده است.	•
کنترل از راه دور را شارژ و تأیید کنید که کنترل از راه دور از طریق 	•

®Bluetooth متصل است.

رمز عبور قفل والدین فراموش شده است.
9999 را برای پین بزنید و و پین جدید را وارد کنید.	•

صفحه نمایش هنگام تماشای تلویزیون تیره تر می شود.
اگر تمام تصویر یا قسمتی از آن ثابت باقی بماند، روشنایی صفحه نمایش برای 	•

جلوگیری از ماندگاری اثر تصویر به تدریج کاهش پیدا می کند. این یک نقص 
فنی در تلویزیون نیست.

شما در رابطه با ماندگاری اثر تصویر نگران هستید.
اگر تصویری به صورت مکرر یا طولانی مدت نمایش داده شود، ممکن است 

ماندگاری اثر تصویر رخ دهد. برای کاهش ماندگاری اثر تصویر، توصیه می کنیم با 
فشار دادن دکمه روشن/خاموش روی کنترل راه دور یا تلویزیون به صورت عادی 

تلویزیون را خاموش کنید.

نکته
تازه سازی پانل را تنها زمانی که ماندگاری اثر تصویر شدیدا قابل توجه است 	•

اجرا کنید. از اجرای تازه سازی پانل بیش از یک بار در سال آن خودداری 
کنید، زیرا ممکن است روی عمر مفید پانل تأثیر بگذارد.

تصاویر حاوی آرم ها و رنگ های روشن )مانند سفید( به سادگی باعث 	•
ماندگاری اثر تصویر می شوند. از نمایش این نوع تصاویر برای مدت زمان 

طولانی خودداری کنید، در غیر این صورت ممکن است ماندگاری اثر 
تصویر رخ دهد.

پیام ]تازه سازی پانل تمام نشد...[ نمایان می شود.
هنگامی که i( تلویزیون روشن است یا ii( کابل برق متناوب )رابط اصلی( 

در حین تازه سازی پانل جدا شده باشد، تازه سازی پانل کامل نمی شود. 
خواهشمند است در هنگام تازه سازی پانل از دو شرط بالا خودداری نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، به راهنمای کمک 
مراجعه کنید.

 )انتخاب ورودی( را در کنترل از راه دور 
فشار دهید و ]راهنما[ را انتخاب کنید. اگر 

]راهنما[ وجود ندارد، ]ویرایش[ را انتخاب و 
]راهنما[ را اضافه کنید.

مشخصات

سیستم
سیستم پانل

پانل OLED )دیود ساطع نور آلی(
سیستم تلویزیون

M ،D/K ،I ،B/G :آنالوگ
DVB-T2/DVB-T :دیجیتال

سیستم رنگی
NTSC4.43/NTSC3.58/SECAM/PAL

پوشش کانال
آنالوگ: UHF‏/VHF/کابلی

VHF/UHF :دیجیتال
خروجی صدا*1 )وات(

10 + 10 + 10 + 13 + 13 :K-77XR80
10 + 10 + 10 + 10 + 10 :K-65XR80 / 55XR80

فن آوری بی سیم
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax پروتکل

Bluetooth®‎ نسخه 5.3

فیش های ورودی/خروجی
آنتن )هوایی(/کابلی

RF پایانه خارجی 75 اهم برای ورودی
S-CENTER SPEAKER IN

)HDMI IN 3 eARC/ARC( HDMI IN 1/2/3/4
HDMI IN 3 و 4 از 120 هرتز پشتیبانی می‌کنند

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
DTS ،‏Dolby Audio ،خطی دو کاناله: 48 کیلوهرتز 16 بیت PCM

USB 1/2
 USB 2.0( USB 1‏، 500 میلی آمپر(‏، USB 2 )USB 3.2 Gen 1‏،

900 میلی آمپر(
(10BASE-T/100BASE-TX) LAN

برق و سایر موارد
برق مورد نیاز

K-77XR80: 110 ولت تا 240 ولت برق متناوب، 60/50 هرتز
K-65XR80 / 55XR80: 220 ولت تا 240 ولت برق متناوب، 60/50 هرتز

گروه کارآیی انرژی*2
)فقط برای اردن(
A+ :K-77XR80
A+ :K-65XR80

A :K-55XR80
 اندازه صفحه )به صورت هندسی اندازه گیری شده است( )تقریباً( 

)اینچ/سانتی متر(
194.7 / 77 :K-77XR80
163.9 / 65 :K-65XR80
138.8 / 55 :K-55XR80

میزان مصرف برق
در پشت تلویزیون مشخص شده است

میزان مصرف برق*2
در حالت ]استاندارد[ )وات(

)فقط برای اردن(
152 :K-77XR80
118 :K-65XR80
100 :K-55XR80

مصرف سالانه انرژی*2 )کیلووات ساعت در سال(
)فقط برای اردن(*3
211 :K-77XR80
164 :K-65XR80
139 :K-55XR80

مصرف برق در حالت آماده به کار*2*4*5 )وات(
اردن/امارات متحده عربی/مصر/عربستان سعودی: 0.50، سایر موارد: 0.5

وضوح نمایش )افقی × عمودی( )پیکسل(
2 160 × 3 840
رتبه بندی خروجی

)USB 2 (‏، 900 میلی آمپر )برایUSB 1 500 میلی آمپر )برای

سایر موارد
دمای کارکرد

0 تا 40 درجه سانتی گراد
رطوبت محل کارکرد

% RH 80 % – 10 )بدون میعان(
دمای شارژ کنترل از راه دور
5 تا 40 درجه سانتی گراد

لوازم جانبی اختیاری
SU-WL450 ،SU-WL850 :پایه نصب دیواری

CMU-BC1 :دستگاه دوربین و میکروفون

به‌جز در حالت ذخیره انرژی.*1	
این اطلاعات برای اتحادیه اروپا و سایر کشورهایی است که مقررات *2	

مربوطه آنها بر اساس مقررات برچسب انرژی اتحادیه اروپا است.
میزان مصرف انرژی بر حسب کیلووات ساعت در هر سال بسته به میزان *3	

مصرف برق تلویزیونی که در هر روز 4 ساعت به مدت 365 روز کار کند. 
میزان واقعی مصرف انرژی به نحوه استفاده از تلویزیون بستگی دارد.

بعد از اینکه تلویزیون مراحل داخلی و ضروری تلویزیون تمام شد، به *4	
انرژی ویژہ حالت آماده به کار می رسد.

میزان مصرف انرژی در حالت آماده به کار هنگام اتصال تلویزیون به *5	
شبکه افزایش میابد.

نکته
وجود لوازم جانبی اختیاری به کشور/منطقه/مدل تلویزیون/بازار بستگی 	•

دارد.
طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.	•
ممکن است نیاز به دریافت اشتراک برای بعضی خدمات و برنامه ها باشد، 	•

و ضوابط، شرایط و/یا هزینه های دیگری ممکن است هنگام استفاده از 
دستیار Google اعمال شود.

هنگام فعال بودن MIC داخلی، مصرف برق افزایش مییابد، زیرا میکروفن 	•
همواره در حال شنیدن است.

•	 Sony برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات محصول، به وب سایت
مراجعه کنید.

اطلاعات مربوط به مارک تجاری
•	 Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the

 double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories
 Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby

 Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 
© 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 گریس نوت، لوگوی گریس نوت و نامواره آن، و لوگوی 	•
"Powered by Gracenote" علائم تجاری ثبت شده یا علائم تجاری گریس 

نوت در ایالات متحده آمریکا و/یا کشور های دیگر است.
•	 Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX®

 is a registered trademark of IMAX Corporation in the United
 States and/or other countries. For DTS patents, see 

 http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. 
 DTS, DTS:X and the DTS, DTS:X logos are registered trademarks

 or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other
 countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

‏TUXERA یک مارک تجاری ثبت شده .Tuxera Inc در ایالات متحده و 	•
سایر کشورها است.

®USB Type-C و ®USB-C علائم تجاری ثبت شده 	•
USB Implementers Forum می باشند.

•	Veillez à bien utiliser les vis fournies avec le 
Support de fixation murale lors de la mise en 
place du Support de fixation murale sur le 
téléviseur. Les vis fournies sont conçues de la 
manière illustrée, mesurées à partir de la surface 
de fixation du Support de fixation murale.  
Leur diamètre et leur longueur varient suivant le 
modèle de Support de fixation murale.  
L’utilisation de vis autres que celles fournies peut 
occasionner des dégâts à l’intérieur du téléviseur 
ou provoquer sa chute, etc.

•	Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le 
support de table en lieu sûr jusqu’à ce que vous 
soyez prêt à fixer le support de table. Conservez 
les vis hors de portée des jeunes enfants.

*1	 Uniquement pour certaines régions, certains 
pays ou certains modèles.

Dépannage

Pour les dépannages généraux tels que : écran 
noir, absence de son, image figée, téléviseur ne 
réagissant plus pas de réaction du téléviseur ou 
perte de réseau, suivez les étapes ci-après.

1	 Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la 
touche de mise en marche de la télécommande 
pendant environ cinq secondes. Le téléviseur 
redémarre. Si le téléviseur n’est pas remis en 
état, essayez de débrancher le cordon 
d’alimentation secteur, puis appuyez sur le 
touche de mise en marche du téléviseur et 
relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez 
le cordon d’alimentation secteur.  
Ou appuyez sur la touche de mise en marche 
sur le téléviseur pendant environ 40 secondes 
jusqu’à ce que le téléviseur se mette hors 
tension.

2	 Reportez-vous au menu Aide illustré ci-dessous.

3	 Raccordez votre téléviseur à Internet et 
effectuez une mise à jour du logiciel. Sony vous 
recommande de mettre à jour le logiciel de 
votre téléviseur régulièrement. Les mises à jour 
fournissent de nouvelles fonctionnalités et 
améliorent les performances.

4	 Visitez le site Web d’assistance Sony 
(informations fournies à la fin de la 
documentation de sécurité jointe).

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est 
possible que vous ne puissiez pas allumer le 
téléviseur immédiatement même si vous 
appuyez sur la touche de mise en marche de 
la télécommande ou du téléviseur.
L’initialisation du système prend du temps. 
Attendez environ une minute, puis utilisez-le 
normalement.

La télécommande ne fonctionne pas.
•	Vérifier que le feuillet isolant est retiré de la 

télécommande.
•	Recharger la télécommande et confirmer que la 

télécommande est connectée par Bluetooth®.

Le mot de passe du verrouillage parental a 
été oublié.
•	Saisissez 9999 comme code PIN et saisissez le 

nouveau code PIN.

L’écran s’assombrit alors que vous regardez 
le téléviseur.
•	Si l’image entière ou une partie de l’image 

demeure immobile, la luminosité de l’écran est 
progressivement réduite afin d’éviter la 
rémanence d’image. Il ne s’agit pas d’un 
dysfonctionnement du téléviseur.

La rémanence d’image vous inquiète.
Si la même image s’affiche plusieurs fois ou 
pendant une période prolongée, la rémanence 
d’image est possible. Pour réduire la rémanence 
d’image, nous vous recommandons d’éteindre le 
téléviseur normalement en appuyant sur la touche 
Alimentation de la télécommande ou du téléviseur.

Remarque
•	Effectuez une actualisation du panneau 

uniquement lorsque la rémanence d’image est 
particulièrement visible. Évitez d’effectuer une 
actualisation du panneau plus d’une fois par an, 
car elle peut réduire la durée de vie du panneau.

•	Les images comportant des logos ou couleurs 
vives (y compris du blanc) causent facilement la 
rémanence d’image. Évitez d’afficher ces types 
d’images pendant des périodes prolongées, car 
cela pourrait provoquer une rémanence d’image.

Le message [L’actualisation du panneau ne 
s’est pas terminée…] s’affiche.
Lorsque i) le téléviseur est mis sous tension ou ii) le 
cordon d’alimentation secteur est débranché 
pendant l’actualisation du panneau, l’actualisation 
du panneau ne s’effectue pas. Veuillez éviter les 
deux conditions ci-dessus au cours de 
l’actualisation du panneau.

Pour plus d’informations, 
consultez le Guide d’aide.
Appuyez sur la touche  
(Sélection de l’entrée) de la 
télécommande et sélectionnez 
[Aide]. Si [Aide] n’existe pas, 
sélectionnez [Modifier] et 
ajoutez [Aide].

Spécifications

Système
Type d’affichage

Panneau OLED (diode électroluminescente 
organique)

Norme de télévision
Analogique : B/G, I, D/K, M
Numérique : DVB-T/DVB-T2

Norme de couleurs
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

Canaux couverts
Analogique : UHF/VHF/Câble
Numérique : UHF/VHF

Sortie son*1 (W)
K-77XR80 : 13 + 13 + 10 + 10 + 10
K-65XR80 / 55XR80 : 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Technologie sans fil
Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Version 5.3

Prises d’entrée/de sortie
Antenne/câble

Borne 75 ohms externe pour entrée RF
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

HDMI IN 3 et 4 compatibles 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

PCM linéaire deux canaux : 48 kHz 16 bits, Dolby 
Audio, DTS

USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 
900 mA)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Alimentation et autres
Alimentation

K-77XR80 : 110 V – 240 V CA, 50/60 Hz
K-65XR80 / 55XR80 : 220 V – 240 V CA, 50/60 Hz

Classe d’efficacité énergétique*2

(Pour Jordanie uniquement)
K-77XR80 : A+
K-65XR80 : A+
K-55XR80 : A

Taille d’écran (mesurée en diagonale) (Environ) 
(pouces/cm)

K-77XR80 : 77 / 194,7
K-65XR80 : 65 / 163,9
K-55XR80 : 55 / 138,8

Consommation électrique
Indiqué à l’arrière du téléviseur

Consommation électrique*2

En mode [Standard] (W)
(Pour Jordanie uniquement)
K-77XR80 : 152
K-65XR80 : 118
K-55XR80 : 100

Consommation énergétique annuelle*2 (kWh par 
an)

(Pour Jordanie uniquement)*3

K-77XR80 : 211
K-65XR80 : 164
K-55XR80 : 139

Consommation électrique en veille*2*4*5 (W)
Jordanie/EAU/Égypte/Arabie saoudite : 0,50, 
Autres : 0,5

Résolution d’affichage (horizontal × vertical) 
(points)

3 840 × 2 160
Puissance de sortie nominale

500 mA (pour USB 1), 900 mA (pour USB 2)

Autres
Température de fonctionnement

0 ºC – 40 ºC
Humidité de fonctionnement

10 % – 80 % HR (sans condensation)
Température de recharge de la télécommande

5 ºC – 40 ºC
Accessoires en option

Support de fixation murale : SU-WL850, 
SU-WL450
Caméra Microphone : CMU-BC1

*1	 Sauf en mode d’économie d’énergie.
*2	Ces informations s’appliquent à l’UE ainsi qu’aux 

pays dont la législation applicable est conforme 
aux règlements de l’UE en matière d’étiquetage 
énergétique.

*3	Consommation énergétique en kWh par an, 
en considérant la consommation électrique du 
poste lorsqu’il reste allumé 4 heures par jour 
pendant 365 jours. La consommation électrique 
réelle dépendra du mode d’utilisation du 
téléviseur.

*4	La consommation spécifiée en mode de veille 
est atteinte une fois que le téléviseur a terminé 
tous les processus internes nécessaires.

*5	La consommation électrique en veille 
augmentera lorsque votre téléviseur sera 
connecté au réseau.

Remarque
•	La disponibilité des accessoires en option varie 

selon les pays, les régions, les modèles de 
téléviseur et les stocks.

•	La conception et les spécifications sont sujettes à 
modification sans préavis.

•	Des abonnements à des services et à 
des applications peuvent être requis et 
des conditions, des frais et/ou des frais 
supplémentaires peuvent s’appliquer lorsque 
vous utilisez l’Assistant Google.

•	La consommation électrique augmente lorsque 
le micro est activé puisqu’il reste à l’écoute.

•	Rendez-vous sur le site Web de Sony pour plus 
d’informations sur les spécifications du produit.

Informations sur les marques commerciales
•	Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, 

and the double-D symbol are trademarks of 
Dolby Laboratories Licensing Corporation. 
Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Confidential unpublished works. 
Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All 
rights reserved.

•	Gracenote, le logo et le graphisme Gracenote 
ainsi que le logo « Powered by Gracenote » sont 
des marques commerciales ou des marques 
déposées de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou 
dans d’autres pays.

•	Manufactured under license from IMAX 
Corporation. IMAX® is a registered trademark of 
IMAX Corporation in the United States and/or 
other countries. For DTS patents, see  
http://patents.dts.com. Manufactured under 
license from DTS, Inc. DTS, DTS:X and the DTS, 
DTS:X logos are registered trademarks or 
trademarks of DTS, Inc. in the United States and 
other countries. © 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS 
RESERVED. 

•	TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. 
aux États-Unis et dans d’autres pays.

•	USB Type-C® et USB-C® sont des marques 
déposées de l’USB Implementers Forum.
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Примечание
•	Инструкции “Установка телевизора на 

стену” содержатся в данном руководстве по 
эксплуатации телевизора.

•	Для получения дополнительных сведений 
по безопасности ознакомьтесь прилагаемой 
документацией по безопасности.

Расположение идентифицирующей этикетки
Наклейки с номером модели и потребляемой 
мощностью расположены на задней панели 
телевизора. Для получения доступа к ним 
снимите крышку устройства переменного тока.

Установка телевизора на стену

Использование дополнительного кронштейна 
для настенной установки (SU-WL850 или 
SU-WL450)*1 (не входит в комплект)

К сведению покупателей:
Для обеспечения сохранности изделия и из 
соображений безопасности компания Sony 
настоятельно рекомендует привлекать для 
установки телевизора только дилеров или 
лицензированных подрядчиков Sony. Не 
пытайтесь выполнить установку 
самостоятельно.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony:
Уделяйте повышенное внимание безопасности 
во время установки, периодического 
обслуживания и осмотра данного изделия.

Сведения по монтажу с помощью 
кронштейна для настенной установки
Для получения инструкций по установке 
Кронштейна для настенной установки см. 
сведения об установке (Кронштейн для 
настенной установки) на странице вашей 
модели телевизора.  
https://www.sony-asia.com/support
•	Следуйте входящим в комплект Кронштейна 

для настенной установки инструкциям, 
относящимся к данной модели. Для 
правильной установки телевизора необходим 
достаточный опыт, в особенности при 
определении того, в состоянии ли стена 
выдержать вес телевизора.

•	Компания Sony не несет ответственности 
за любые поломки или травмы, вызванные 
неправильным обращением с изделием или 
его неправильной установкой.

•	Настенная установка телевизора должна 
выполняться только квалифицированными 
специалистами сервисной службы.

•	По соображениям безопасности настоятельно 
рекомендуется использовать аксессуары 
Sony, в том числе:
—	 Кронштейн для настенной установки 

SU-WL850
—	 Кронштейн для настенной установки 

SU-WL450
•	Обязательно используйте винты, 

прилагаемые к кронштейну для настенной 
установки, когда будете прикреплять 
кронштейн для настенной установки к 
телевизору. Прилагаемые винты имеют 
конструкцию, которая указана на рисунке, 
при измерении от контактной поверхности 
Кронштейна для настенной установки.  
Диаметр и длина винтов различаются в 
зависимости от модели кронштейна для 
настенной установки.  
Использование винтов, отличных от входящих 
в комплект поставки, может привести к 
повреждению телевизора или вызвать его 
падение и т. д.

•	Храните неиспользующиеся винты и 
настольную подставку в надежном месте, 
пока не будете готовы закрепить настольную 
подставку. Храните винты в недоступном для 
детей месте.

*1	 Только для определенных регионов/стран/
моделей.

Поиск неисправностей

Основные способы поиска и устранения 
неисправностей для следующих проблем: 
пустой экран, отсутствие звука, замерзший 
кадр, отсутствие реакции телевизора при 
нажатии кнопок, потеря сети. При 
возникновении данных проблем выполните 
следующие действия.

1	 Перезапустите телевизор, нажимая кнопку 
питания на пульте дистанционного 
управления в течение около пяти секунд. 
Телевизор перезапустится. Если телевизор 
не возвращается в предыдущий режим, 
попробуйте отсоединить кабель питания 
переменного тока (сетевой кабель), а затем 
нажмите кнопку питания на телевизоре и 
отпустите ее. Подождите две минуты, а затем 
снова подключите кабель питания 
переменного тока (сетевой кабель).  
Или нажмите и удерживайте кнопку питания 
на телевизоре в течение около 40 секунд, 
пока телевизор не выключится.

2	 См. меню справки ниже.

3	 Подключите телевизор к Интернету и 
выполните обновление программного 
обеспечения. Компания Sony рекомендует 
своевременно обновлять программное 
обеспечение телевизора. Благодаря 
обновлению программного обеспечения 
улучшаются рабочие характеристики 
телевизора, а также доступны новые 
функции.

4	 Посетите веб-сайт поддержки Sony 
(информация представлена в конце 
прилагаемой документации по 
безопасности).

При включении телевизор может 
некоторое время не включаться — даже 
при нажатии кнопки питания на пульте 
дистанционного управления или самом 
телевизоре.
Для инициализации системы требуется 
некоторое время. Подождите примерно одну 
минуту, затем повторите попытку.

Не работает пульт дистанционного 
управления.
•	Убедитесь, что с пульта снята изоляционная 

пленка.
•	Зарядите пульт и убедитесь, что он подключен 

к телевизору через Bluetooth®.

Забыли пароль для функции “Замок от 
детей”.
•	Введите 9999 в качестве PIN-кода и введите 

новый PIN-код.

Экран темнеет во время просмотра 
телевизора.
•	Если все изображение или его часть 

неподвижны, яркость экрана постепенно 
снижается, чтобы предотвратить эффект 
остаточного изображения. Это не является 
неисправностью телевизора.

Вас беспокоит эффект остаточного 
изображения.
Если одно и то же изображение повторяется 
или остается на экране в течение длительного 
времени, может возникнуть эффект остаточного 
изображения. Для уменьшения эффекта 
остаточного изображения рекомендуем 
выключить телевизор стандартным образом, 
нажав кнопку питания на пульте ДУ или 
телевизоре.

Примечание
•	Выполняйте обновление панели только 

в том случае, если эффект остаточного 
изображения сильно заметен. Не выполняйте 
обновление панели чаще одного раза в год, 
так как это может повлиять на срок службы 
панели.

•	Изображения, содержащие логотипы и 
яркие цвета (включая белый) могут быстро 
привести к появлению эффекта остаточного 
изображения. Не допускайте длительного 
отображения подобных изображений, в 
противном случае может возникнуть эффект 
остаточного изображения.

Отображается сообщение [Обновление 
панели не завершено…].
При i) включении телевизора или ii) 
отсоединении кабеля питания переменного 
тока в процессе выполнения функции 
Обновление панели процесс не будет 
завершен. Избегайте вышеуказанных двух 
условий во время обновления панели.

Для получения 
дополнительной информации 
см. Справочное руководство.
Нажмите кнопку  (выбор 
источника входного сигнала) 
на пульте ДУ и выберите 
[Справка]. Если [Справка] не 
существует, выберите [Изм.] и 
добавьте [Справка].

Технические характеристики

Система
Система панели

Панель OLED (органический 
светоизлучающий диод)

Система телевещания
Аналоговый: B/G, I, D/K, M
Цифровой: DVB-T/DVB-T2

Система цвета
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

Диапазон принимаемых каналов
Аналоговый: UHF/VHF/кабель
Цифровой: UHF/VHF

Выход звука*1 (Вт)
K-77XR80: 13 + 13 + 10 + 10 + 10
K-65XR80 / 55XR80: 10 + 10 + 10 + 10 + 10

Беспроводная технология
Протокол IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® версии 5.3

Входные/выходные разъемы
Антенна/кабель

Внешний разъем 75 Ом для RF-входа
S-CENTER SPEAKER IN
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)

Разъемы HDMI IN 3 и 4 поддерживают частоту 
120 Гц

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Двухканальный линейный PCM: 48 кГц 16 бит, 
Dolby Audio, DTS

USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 мА), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 
900 мА)

LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Электропитание и прочее
Требования по электропитанию

K-77XR80: 110 В – 240 В пер. тока, 50/60 Гц
K-65XR80 / 55XR80: 220 В – 240 В пер. тока, 
50/60 Гц

Класс энергопотребления*2

(Только для Иордании)
K-77XR80: A+
K-65XR80: A+
K-55XR80: A

Размер экрана (по диагонали) (прибл.) 
(дюймов/см)

K-77XR80: 77 / 194,7
K-65XR80: 65 / 163,9
K-55XR80: 55 / 138,8

Энергопотребление
Указана на задней панели телевизора

Энергопотребление*2

В режиме [Стандартный] (Вт)
(Только для Иордании)
K-77XR80: 152
K-65XR80: 118
K-55XR80: 100

Ежегодное энергопотребление*2 (в кВт-ч за год)
(Только для Иордании)*3

K-77XR80: 211
K-65XR80: 164
K-55XR80: 139

Мощность, потребляемая в дежурном 
режиме*2*4*5 (Вт)

Иордания/ОАЭ/Египет/Саудовская Аравия: 
0,50, Прочее: 0,5

Разрешение экрана (по горизонтали × по 
вертикали) (точек)

3 840 × 2 160
Выходные параметры

500 мА (для USB 1), 900 мА (для USB 2)

https://www.sony-asia.com/support
https://www.sony-asia.com/support

